Chủ đề 1: TỔNG QUAN TẾ BÀO

Mục tiêu:

- Nhận biết được học thuyết tế bào

- Phân biệt được cấu trúc tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực

- Phân biệt được các liên kết hóa học trong tế bào

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

Trong các đại phân tử xuất hiện những loại lien kết hóa học nào? Vai trò của những lien kết này trong thế giới sống?

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

I. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

- 1665: Robert Hook là người đầu tiên mô tả tế bào khi ông sử dụng kính hiển vi để quan sát lát mỏng của cây bấc. Vài năm sau, nhà tự nhiên học người Hà Lan Antonie Van Leeuwenhoek đã quan sát các tế bào sống đầu tiên.
- 1838, Mathias Schleiden khi nghiên cứu các mô thực vật đã đưa ra Học thuyết về tế bào: tất cả các cơ thể thực vật đều được cấu tạo từ tế bào. 
- 1839, Theodor Schwarm cũng cho rằng tất cả các cơ thể động vật được xây dựng từ tế bào. 

II. THUYẾT TẾ BÀO

Tế bào là đơn vị sống bé nhất, đơn vị tổ chức cơ bản của tất cả các cơ thể sống.

Tất cả cơ thể sống được cấu tạo gồm một tế bào hoặc nhiều tế bào. Các quá trình trao đổi chất và di truyền đều diễn ra trong tế bào.

Tế bào được sinh ra từ tế bào có trước.

Tế bào được cấu tạo từ các phân tử, đại phân tử, bào quan ( 3 thành phần cơ bản: màng sinh chất, tế bào chất và nhân/vùng nhân.

Các đại phân tử, bào quan chỉ thực hiện được chức năng sống với mối quan hệ tương tác lẫn nhau trong tổ chức tế bào toàn vẹn.

III. KHÁI QUÁT VỀ TẾ BÀO 
Tế bào rất đa dạng, dựa vào cấu trúc người ta chia chúng thành hai nhóm: Tế bào nhân sơ (Prokaryote) và tế bào nhân thực (Eukaryote).

Tất cả các tế bào đều có ba thành phần cấu trúc cơ bản:
- Màng sinh chất bao quanh tế bào: Có nhiều chức năng, như màng chắn, vận chuyển, thẩm thấu, thụ cảm…
- Tế bào chất: là chất keo lỏng hoặc keo đặc (bán lỏng) có thành phần là nước, các hợp chất vô cơ và hữu cơ…
- Nhân hoặc vùng nhân: Chứa vật chất di truyền.

IV. CẤU TẠO TẾ BÀO NHÂN SƠ 
So với tế bào nhân thực, thì tế bào vi khuẩn có kích thước 1-5(m, bằng 1/10 tế bào nhân thực, tức S/V lớn ( Giúp tế bào trao đổi chất với môi trường, sinh sản một cách nhanh chóng.
Không có các bào quan có màng bao bọc.

1. Lông roi, vỏ nhầy, thành tế bào, MSC:
a. Lông, roi: (Ở một số VK)

- Cấu tạo: 
Từ 9 bộ ba vi ống xếp thành vòng tròn có bản chất là protein .

- Chức năng: 

+ Như thụ thể: tiếp nhận các virus.

+ Tiếp hợp: trao đổi plasmid giữa các tế bào nhân sơ (pili giới tính)

+ Bám vào bề mặt tế bào: Một số vi khuẩn gây bệnh ở người thì lông giúp chúng bám được vào bề mặt tế bào người. (pili phổ thông)

+ Di chuyển.
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b.Vỏ nhầy: (Ở một số VK)
- Cấu tạo: Có bản chất là polysaccharide.
- Chức năng: +Giúp vi khuẩn tăng sức tự vệ hay bám dính vào các bề mặt, gây bệnh… 
                      +Cung cấp dinh dưỡng khi gặp điều kiện bất lợi. 

c. Thành tế bào:

- Cấu tạo: peptidoglycan

	+ Bao bọc bên ngoài tế bào - Là loại polymer xốp, không tan, khá cứng và bền vững → bao quanh tế bào như mạng lưới.
+ Gồm 3 thành phần: 
N-acetylglucosamine (NAG), 
N-acetylmuramic (NAM), tetrapeptide.

+ Tetrapeptide trên mỗi chuỗi peptidoglycan liên kết chéo với các tetrapeptide của chuỗi khác → Tạo thành mạng lưới cứng.

- Chức năng:

+ Giữ cho vi khuẩn có hình dạng ổn định. 
+Bảo vệ, duy trì áp suất nội bào.
+Dựa vào cấu tạo thành tế bào chia vi khuẩn ra làm hai loại → đề xuất các biện pháp chữa bệnh.
	[image: image3.png]N-acetylglucosamine (NAG) [N-acetylmuramic acid (NAM)



[image: image4.jpg]- N-acetylglucosamine (NAG) Tetrapeptide side chain

(0 -acetyimuramic acid (NAM) Peptide cross-bridge
O side chain amino acid
@ Cross-bridge amino acid

NAM

Peptide bond

‘Carbohydrate
“backbone”

(a) Structure of peptidoglycan in gram-positive bacteria
Cosyigh 2004 Pasran Educaton, o pblaing a B Cumings






[image: image5.png]



	Thành phần
	Tỉ lệ % so với khối lượng  khô

	
	G+
	G-

	Peptidoglycan
Acid teichoic
Lipoid
Protein
	30-95
cao
hầu như không có
Không có hoặc rất ít
	5-20
0
20
cao


	Đặc điểm
	Gram

	
	G+
	G-

	Thành murein
	Dày, nhiều lớp
	Mỏng, ít lớp

	Acid teichoic
	Có
	Không

	Lớp lipopolysaccharide
	Không
	Có

	Mẫn cảm với lysozyme
	Có
	Ít

	Bắt màu thuốc nhuôm Gram
	Có
	Không


d. Màng sinh chất: 

- Cấu tạo: Từ lớp kép phospholipid có 2 đầu kị nước quay vào nhau và các protein.

- Chức năng:  + Bảo vệ tế bào, kiểm soát sự vận chuyển các chất ra vào tế bào.
                       + Mang nhiều enzyme tham gia tổng hợp ATP, lipid.

                       + Tham gia phân bào.

2. Tế bào chất:

* Bào tương:  Là một dạng chất keo bán lỏng, chứa nhiều hợp chất hữu cơ và vô cơ khác nhau.

* Các hạt: 
- Ribosome: cấu tạo từ protein, rRNA và không có màng bao bọc. Là nơi tổng hợp nên các loại protein của tế bào. Ribosome của vi khuẩn(30S+50S) nhỏ hơn ribosome của tế bào nhân thực (40S+60S). 
- Các hạt dự trữ: Giọt mỡ (Lipid) và tinh bột.

	* Mesosome: 

- Cấu trúc: 

Chủ yếu có ở Gram dương, do MSC xâm nhập, đâm sâu vào tế bào chất.

- Chức năng:
+ Gắn với DNA và có chức năng trong quá trình sao chép DNA và quá trình phân bào.

+ Quang hợp hoặc hô hấp ở một số vi khuẩn quang hợp hoặc có hoạt tính hô hấp cao.


	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 





* Không có:

- Không có hệ thống nội màng → không có các bào quan có màng bao bọc; khung tế bào;
3. Vùng nhân
- Không có màng nhân, nhưng đã có bộ máy di truyền là một phân tử DNA vòng và thường không kết hợp với protein histon. 
Ngoài ra, một số vi khuẩn còn có DNA dạng vòng nhỏ khác được gọi là plasmide. 

V. CẤU TRÚC TẾ BÀO NHÂN THỰC
	1. NHÂN TẾ BÀO

a. Cấu trúc

* Màng nhân
- Gồm màng ngoài và màng trong, mỗi màng dày 6 – 9nm. Màng ngoài thường nối với lưới nội chất hạt. 

-Trên bề mặt có rất nhiều lỗ nhân có đường kính từ 50 – 80nm. Lỗ nhân được gắn liền với nhiều phân tử protein cho phép các phân tử nhất định đi vào hay đi ra khỏi nhân.
* Chất nhiễm sắc
- Cấu trúc hoá học: Gồm một phân tử DNA cuộn quanh các phân tử protein histon. 

- Cấu trúc không gian: Các sợi chất nhiễm sắc xoắn nhiều bậc tạo thành NST. 

- Số lượng nhiễm sắc thể trong mỗi tế bào nhân thực mang tính đặc trưng cho loài.

VD: tế bào soma ở người có 46 NST, ruồi giấm có 8 NST, đậu Hà Lan có 14 NST, cà chua có 24 NST…
* Nhân con (hạch nhân)
- Đặc điểm: Là một hay vài thể hình cầu bắt màu đậm hơn so với phần còn lại của chất nhiễm sắc. 

- Cấu tạo hoá học: Gồm chủ yếu là protein (80% - 85%) và rRNA.
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NHÂN TẾ BÀO
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CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ


b. Chức năng
Là nơi lưu giữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền; là trung tâm điều hành, định hướng và giám sát mọi hoạt động trao đổi chất trong quá trình sinh trưởng, phát triển của tế bào.
2. RIBOSOME
a. Hình thái
- Là bào quan nhỏ không có màng bao bọc, kích thước từ 15 – 25nm, gồm một hạt lớn (60S) và một hạt bé (40S).

- Mỗi tế bào có từ hàng vạn đến hàng triệu ribosome. 

b. Cấu trúc
- Thành phần hoá học chủ yếu là rRNA và protein.

- Không có màng bao bọc.

c. Chức năng: Ribosome là nơi tổng hợp protein cho tế bào.
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	3. KHUNG XƯƠNG TẾ BÀO


a. Cấu trúc:
Gồm các sợi và ống protein (vi ống, vi sợi, sợi trung gian) đan chéo nhau nâng đỡ tế bào.

+ Vi ống: Ống rỗng hình trụ dài, đường kính 25nm, cấu tạo từ protein tubulin.

+ Vi sợi: Đường kính 7nm, gồm 2 sợi nhỏ protein actin xoắn vào nhau.

+ Sợi trung gian: Đường kính 10nm, nằm giữa vi ống và vi sợi, gồm nhiều sợi nhỏ được cấu tạo bởi các tiểu đơn vị protein dạng sợi xoắn với nhau.


b.Chức năng: 

- Giá đỡ cơ học cho tế bào→Duy trì hình dạng.

- Nơi neo giữ các bào quan: ti thể, ribosome, nhân vào các vị trí cố định.

- Tham gia vào chức năng vận động của tế bào (trùng amip, trùng roi xanh, bạch cầu).
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Chú ý: Các vi ống có chức năng tạo nên thoi vô sắc. Các vi ống và vi sợi cũng là thành phần cấu tạo nên roi của tế bào. Các sợi trung gian là thành phần bền nhất của khung xương tế bào, gồm một hệ thống các sợi protein bền.

4. TRUNG THỂ: Chỉ có ở tế bào động vật.
	a. Cấu trúc:


+ Gồm hai trung tử xếp thẳng góc với nhau theo trục dọc. 

+ Mỗi trung tử là một ống hình trụ, rỗng, dài, đường kính khoảng 0,13µm, gồm 9 bộ ba vi ống xếp thành vòng.

b. Chức năng: 

+Tạo ra các vi ống hình thành nên thoi vô sắc trong quá trình phân chia tế bào động vật.
	[image: image12.png]Centriole
pair

Microtubule

Centriols

9 sets triplet microtubules






5. TI THỂ


a. Hình thái:

- Là bào quan ở tế bào nhân thực, thường có dạng hình cầu hoặc thể sợi ngắn. 

- Số lượng ti thể ở các loại tế bào khác nhau thì khác nhau, có tế bào có thể có tới hàng nghìn ti thể.

	b. Cấu trúc
- Bên ngoài: Bao bọc bởi màng kép (hai màng bao bọc).

+ Màng ngoài: trơn nhẵn.

+ Màng trong: ăn sâu vào khoang ti thể, hướng vào trong chất nền tạo ra các mào. Trên mào có nhiều loại enzyme hô hấp.
- Bên trong: Chứa nhiều protein và lipid, ngoài ra còn chứa acid nucleic (DNA vòng, RNA), ribosome (giống với ribosome của vi khuẩn) và nhiếu enzyme.
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Chú ý: Hình dạng, số lượng, kích thước, vị trí sắp xếp của ti thể biến thiên tuỳ thuộc các điều kiện môi trường và trạng thái sinh lí của tế bào. 


c. Chức năng – Nhà máy năng lượng tí hon của tế bào.


Là nơi tổng hợp ATP, cung cấp cho mọi hoạt động sống của tế bào. Ngoài ra, ti thể còn tạo ra nhiều sản phẩm trung gian có vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hoá vật chất.
6. LỤC LẠP
a. Hình thái: 4-10(m
- Hình bầu dục, bao bọc bởi màng kép (hai màng), bên trong là khối cơ chất không màu - gọi là chất nền (stroma) và các hạt nhỏ (grana). 

- Số lượng trong mỗi tế bào không giống nhau, phụ thuộc vào điều kiện chiếu sáng của môi trường sống và loài.


b. Cấu trúc
	- Là một trong ba dạng lạp thể (vô sắc lạp, sắc lạp, lục lạp) chỉ có trong các tế bào có chức năng quang hợp ở thực vật. 

- Gồm các túi dẹt thylakoid xếp chồng lên nhau, mỗi chồng túi dẹt gọi là một hạt grana. Các hạt grana nối với nhau bằng lamen.

- Trên màng thylakoid có hệ sắc tố: chất diệp lục và sắc tố vàng.

-Trong màng thylakoid có các hệ enzyme sắp xếp một cách trật tự

→Tạo thành vô số các đơn vị cơ sở dạng hạt hình cầu, kích thước từ 10 – 20nm gọi là đơn vị quang hợp. 

- Chất nền stroma: Chứa DNA, plasmide, hạt dự trữ, ribosome nên có khả năng nhân đôi độc lập, tự tổng hợp lượng protein cần thiết cho mình.
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c. Chức năng
- Lục lạp là nơi thực hiện chức năng quang hợp của tế bào thực vật: Chuyển hoá năng lượng ánh sáng thành năng lượng hoá học trong các hợp chất hữu cơ.

	7. LƯỚI NỘI CHẤT

a. Hình thái:

Là một hệ thống màng bên trong tế bào nhân thực, tạo thành hệ thống các xoang dẹp và ống thông với nhau, ngăn cách với phần còn lại của tế bào chất.

b.Cấu trúc và chức năng: Phân loại: 2 loại:
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	Đặc điểm
	LNC hạt
	LNC trơn

	Cấu

 trúc
	- Bề mặt có đính nhiều hạt Ribosome.

- Nối với màng nhân ở 1 đầu và lưới nội chất trơn ở đầu kia. 
	- Bề mặt có đính nhiều các loại enzyme.

- Nối tiếp lưới nội chất hạt. 



	Chức năng
	- Tổng hợp protein.

- Hình thành các túi mang vận chuyển protein đến nơi cần sử dụng.
	- Tổng hợp lipid.

- Hình thành peroxisome, chứa các enzyme tham gia vào quá trình chuyển hoá lipid, đường hoặc khử độc cho tế bào. 


8. PEROXISOME

	a. Hình thái: 0.2→1,7(m
Nhỏ, dạng túi.

b. Cấu trúc:

- Được bao bọc bởi một lớp màng.

- Bên trong: chứa các enzyme tổng hợp và phân huỷ H2O2.

c. Chức năng:

- Khử độc, phân huỷ acid béo thành các phần tử nhỏ hơn đưa đến ty thể tham gia quá trình hô hấp.

- Thực vật có glyoxysome (có nhiều trong hạt chứa dầu) chứa enzyme phân giải acid béo thành đường, cung cấp năng lượng cho cây non khi chúng chưa có khả năng quang hợp.
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9. BỘ MÁY GOLGI VÀ LISOSOME
a. Bộ máy Golgi
	* Hình thái:
Gồm hệ thống túi màng dẹp xếp chồng lên nhau (nhưng tách biệt) theo hình vòng cung. 

* Cấu trúc:

Mỗi túi dẹt là một xoang được bao bọc bởi một lớp màng sinh chất. 


* Chức năng: 

- Gắn nhóm carbohydrate vào protein được tổng hợp ở lưới nội chất hạt.

- Tổng hợp một số hormone, từ nó cũng tạo ra các túi có màng bao bọc (VD: túi tiết, Lisosome). 
- Thu gom, bao gói, biến đổi và phân phối các sản phẩm đã được tổng hợp đến nơi cần sử dụng trong tế bào. 
- Tổng hợp các phân tử polysaccharide cấu trúc nên thành tế bào ở thực vật.

b. Lisosome
- Hình thái: 

Là một loại bào quan dạng túi có kích thước trung bình từ 0,25 – 0,6µm.

- Cấu tạo: 

+ Được hình thành từ bộ máy Golgi theo cách giống như túi tiết nhưng không bài xuất ra bên ngoài.

+ Có một lớp màng bao bọc, chứa nhiều enzyme thuỷ phân.

- Chức năng: 

+ Kết hợp với không bào làm nhiệm vụ tiêu hoá nội bào.
+ Tham gia vào quá trình phân huỷ các tế bào già, các tế bào bị tổn thương cũng như các tế bào đã hết thời hạn sử dụng : Các enzyme phân cắt nhanh chóng các đại phân tử như protein, acid nucleic, carbohydrate, lipid.
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10. KHÔNG BÀO
a. Hình thái: 
- Hình khối, dễ nhận thấy trong tế bào thực vật. Khi tế bào thực vật còn non thì có nhiều không bào nhỏ. Ở tế bào thực vật trưởng thành các không bào nhỏ có thể sát nhập tạo ra không bào lớn. 

- Được tạo ra từ hệ thống lưới nội chất và bộ máy Golgi.

	b. Cấu trúc:

+ Bên ngoài: Bao bọc bởi một lớp màng.

+ Bên trong: là dịch không bào chứa các chất hữu cơ và các ion khoáng tạo nên áp suất thẩm thấu của tế bào. 

c. Chức năng:

+ Tự vệ: Chứa các chất phế thải, thậm chí rất độc ở một số thực vật (Với loài ăn thực vật).

+ Dự trữ chất dinh dưỡng, muối khoáng: ở một số loài thực vật.

+ Thu hút côn trùng thụ phấn: Một số tế bào cánh hoa thực vật không bào chứa các sắc tố. 

+ Tiêu hoá ở động vật nguyên sinh.

+ Điều hoà áp suất thẩm thấu, quá trình hút nước của tế bào.

Một số tế bào động vật có không bào bé.
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11. MÀNG SINH CHẤT
      Năm 1972, hai nhà khoa học là Singer và Nicolson đã đưa ra mô hình cấu trúc màng sinh chất gọi là mô hình khảm - động. 

a. Cấu trúc:

+ Gồm lớp kép phospholipid dày khoảng 9 nm bao bọc tế bào và có nhiều loại protein khảm - động. (Gọi là lipoprotein)
+ Ở tế bào động vật còn có thêm các phân tử cholesterol có tác dụng tăng cường ổn định màng.
b.Chức năng:
+ Phân biệt tế bào với môi trường bên ngoài.

+ Kiểm soát các chất ra vào một cách có chọn lọc: Vận chuyển các chất, tiếp nhận và truyền thông tin từ bên ngoài vào trong tế bào.

+ Nơi định vị của nhiều loại enzyme.

+ Ghép nối các tế bào trong một mô: do các protein màng.
+ Giúp các tế bào của cùng một cơ thể có thể nhận biết ra nhau và nhận biết được các tế bào lạ: Do có các “dấu chuẩn” là glycoprotein đặc trưng cho từng loại tế bào.
12. CẤU TRÚC BÊN NGOÀI MÀNG SINH CHẤT

a. Thành tế bào
- Tế bào thực vật: 
+ Là cellulose bao bọc ngoài cùng, có tác dụng bảo vệ tế bào, đồng thời xác định hình dạng, kích thước của tế bào. 

+ Trên thành có các cầu sinh chất đảm bảo cho các tế bào có thể liên lạc với nhau dễ dàng.

 - Tế bào nấm: Phần lớn có thành chitin vững chắc.
b. Chất nền ngoại bào
- Cấu trúc: 

+ Vị trí: Bên ngoài màng sinh chất của tế bào người cũng như tế bào động vật. 

+ Được cấu tạo chủ yếu từ các loại sợi glycoprotein, lipoprotein kết hợp với các chất vô cơ và hữu cơ khác nhau. 

- Vai trò: 

+ Giúp các tế bào liên kết với nhau tạo nên các mô nhất định.

+ Giúp tế bào thu nhận thông tin. VD: Glycoprotein -"dấu chuẩn"giữ chức năng nhận biết nhau và các tế bào "lạ"(tế bào của các cơ thể khác). 
VI. LIÊN KẾT HÓA HỌC TRONG CÁC HỆ THỐNG SỐNG
a. Liên kết bền vững

Liên kết cộng hóa trị: liên kết giữa các nguyên tử cùng loại hoặc khác loại cùng góp chung điện tử với nhau (đòi hỏi cung cấp nhiều năng lượng)

Ví dụ: H2, O2, H2O…

Làm cho các phân tử, các phức hợp phân tử, cáu trúc tế bào duy trì được độ ổn định và bền vững trong môi trường luôn thay đổi.

Ví dụ: liên kết glcozit, liên kết peptit, liên kết este…

b. Liên kết yếu (đòi hỏi ít năng lượng)

	Liên kết
	Đặc điểm

	Liên kết hyđrô
	Giữa một nguyên tử mang điện tích âm với một nguyên tử H.

(xoắn anpha, gấp nếp beeta của pr)

	Liên kết ion
	Do sự tương tác tĩnh điện giữa hai nhóm mang điện tích ngược dấu.

(enzim và cơ chất, hoocmon và thụ quan màng)

	Liên kết Vanđê Van
	Do lực tương tác không đặc hiệu  khi hai nguyên tử tiến đến gần nhau

(trong cấu trúc bậc 3 của pr)

VD: Con thạch sùng có thể chạy trên mặt phẳng tường nhà là nhờ có lực Vanđê Van tạo nên giữa hàng trăm nghìn lông tơ nhỏ của bàn chân thạch sùng với các phân tử của bề mặt tường nhà)

	Liên kết kỵ nước
	Giữa các phân tử không hòa tan trong nước khi chúng ở gần nhau.

(Làm cho các phân tử không phân cực bị loại trừ ra khỏi mạng nước)


Làm cơ sở của tính mềm dẻo của các cấu trúc cũng như của các phản ứng.

C. LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG VÀ TÌM TÒI MỞ RỘNG
1. So sánh tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực

	Tế bào nhân sơ
	Tế bào nhân thực

	- Vi khuẩn

- Kích thước bé (1 – 10 micrômet)

- Cấu tạo đơn giản.

- VCDT là phân tử ADN mạch kép, dạng vòng, trần. 

- Chưa có nhân. Chỉ có thể nhân là phần tế bào chất chứa ADN. 

- Tế bào chất chỉ chứa các bào quan đơn giản như riboxom, mezoxom.

- Phương thức phân bào đơn giản bằng cách phân đôi.

- Có lông, roi cấu tạo đơn giản từ protein flagelin.
	- Nguyên sinh vật, nấm, thực vật và động vật.

- Kích thước lớn (10 – 100 micrômet)

- Cấu tạo phức tạp.

- VCDT là phân tử ADN mạch kép, không vòng + histon tạo nên NST khu trú trong nhân.

- Có nhân với màng nhân. Trong nhân có chất nhiễm sắc và hạch nhân.

- Tế bào chất được phân vùng và chứa các bào quan phức tạp như lưới nội chất, riboxom, ti thể, lục lạp, thể Golgi, lizoxom, peroxixom, trung thể,…

- Phương thức phân bào phức tạp (mitosis và meiosis) với bộ máy phân bào là thoi phân bào.

- Có lông và roi có cấu tạo vi ống phức tạp theo kiểu 9+2.


2. So sánh sai khác giữa tế bào thực vật và tế bào động vật

	Tế bào thực vật
	Tế bào động vật

	- Có thành xenlulozơ bao ngoài màng sinh chất.

- Có lục lạp, quang tự dưỡng.

- Chất dự trữ là tinh bột.

- Không có trung tử.

- Phân bào không có sao và phân cắt tế bào chất bằng vách ngang ở trung tâm.

- Hệ không bào phát triển.
	- Không có thành xenlulozơ.

- Không có lục lạp, hóa dị dưỡng.

- Chất dự trữ là glicogen.

- Có trung tử.

- Phân bào có sao và phân cắt tế bào chất bằng eo thắt ở trung tâm.

- Ít khi có không bào.


Câu 3.

a. Hai TB vi khuẩn được cắt ngang, vi khuẩn A chỉ có một màng đơn bao quanh tế bào của nó, trong khi vi khuẩn B được bao quanh bởi 2 màng phân tách nhau bởi một khoảng không gian hẹp chứa peptidoglican. Hãy xác định vi khuẩn nào là vi khuẩn G+ và vi khuẩn nào là vi khuẩn G-?
b. Tại sao vi khuẩn G- lại có xu hướng kháng kháng sinh tốt hơn vi khuẩn G+?

c. Cách hữu hiệu nhất để diệt các loại vi khuẩn đã kháng kháng sinh là gì?

d. Vi khuẩn có thể dinh dưỡng bằng cách thực bào không? Vì sao?

[image: image21.jpg]GRAM-NEGATIVE GRAM-POSITIVE

SRty - e

Lipoproteins

Peptidoglycan

——— Periplasmic ———

MLISITIIIIL NN IOINID o DOOOOORRTEE AOITO000M

membrane

‘ Lipopolysaccharides x Porin . Protein





a. Vi khuẩn A là vi khuẩn G+, vi khuẩn B là vi khuẩn G-.                                              

b. Vi khuẩn G- có lớp màng ngoài LPS có khả năng ngăn cản được sự xâm nhập của kháng sinh, bảo vệ các thành phần của TB .    Lipopolysaccharide (LPS), còn được gọi là lipoglycan hoặc nội độc tố, là các đại phân tử được cấu tạo gồm lipid và polysaccharide. Chúng có cấu trúc gồm kháng nguyên-O, lõi ngoài và lõi bên trong được nối với nhau bởi liên kết cộng hóa trị; lipopolysaccharide có thể được tìm thấy trong màng ngoài của vi khuẩn Gram âm.                                                                                      
c. Phage là tác nhân diệt khuẩn bằng cách phân giải chúng. Ngày nay phage được coi là tác nhân diệt khuẩn hiệu quả. Điều này cho phép phage thay thế các chất kháng sinh trong trận chiến chống lại các bệnh do vi khuẩn gây ra, đặc biệt là các vi khuẩn đã kháng với kháng sinh truyền thống.               
d. Không. Vì vi khuẩn có thành TB rất vững chắc.   
CHỦ ĐỀ 2. CÁC ĐẠI PHÂN TỬ SINH HỌC

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

- Nắm được đặc điểm cấu trúc và chức năng các đại phân tử: axit nucleic và protein.

- Làm được các bài tập vận dụng
B. NỘI DUNG

1. Axit nucleic
Hai loại axit nucleic có tính chất hóa học tương tự là ADN (axit deoxyribonucleic) và ARN (axit ribonucleic), mang thông tin di truyền của tế bào giúp các cơ thể sống sản sinh các thành phần phức tạp của nó từ thế hệ này sang thế hệ khác trong đoa ADN là đại phân tử duy nhất có khả năng tự sao chép chính nó và thông qua ARN kiểm soát quá trình tổng hợp protein.
1.1. Năm loại nucleotide tạo ra axit nucleic
Nucleotide là đơn vị cấu thành polymer ARN và ADN. Nucleotide có cấu trúc chung gồm : một nhóm phosphate liên kết phosphoester với đường pentose (đường 5 carbon), đường pentose lại gắn với base nito (mạch vòng chưa carbon và N) tại nguyên tử N. Pentose của ARN là ribose và của ADN là deoxyribose (ribose có nhóm 2; trong đó OH bị thay bằng 2H). Các bazơ adenin, guanin, timin và xytosin nằm trong ADN và ARN trong, và uraxin chỉ ở ARN.
1.2. Polynucleotit
Các đơn phân nucleotit liên kết với nhau bằng liên kết photphodieste tạo nên chuỗi polynucleotit. Liên kết này được tạo ra từ nhóm C 3’-OH của nucleotit đứng trước với nhóm OH còn lại của nhóm photphat ở đầu 5’ của nucleotit đứng sau và loại ra 1 phân tử H2O. Chuỗi polynucleotit mang tính phân cực, đầu trái luôn có nhóm P là đầu 5’, đầu phải luôn có nhóm OH tự do tại C 3 gọi là đầu 3’. Chuỗi polynucleotit chỉ được nối dài theo chiều 5’ – 3’.
 1.3. Cấu tạo của ADN

Phân tử ADN được cấu tạo từ hai chuỗi polynucleotit, hai chuỗi này song song và ngược chiều nhau. Sự đối song song của phân tử ADN do có sự hình thành liên kết hydro theo nguyên tắc bổ sung giữa hai chuỗi qua các cặp bazơ nitơ. Bazơ nitơ quay vào giữa hai chuỗi nên hai chuỗi phải ngược chiều nhau. Nguyên tắc bổ sung giữa các cặp bazơ nitơ thể hiện ở một bazơ có kích thước lớn liên kết với một bazơ có khích thước bé, cụ thể : Adenin của chuỗi này liên kết với Timin của chuỗi kia bằng hai liên kết hydro; Guanin của chuỗi này liên kết với Xitôzin của chuỗi kia bằng ba liên kết hydro. Tính chất bổ sung như trên đảm bảo cho hai chuỗi luôn song song và khoảng cách giữa hai chuỗi luôn ổn định. ADN có nhiều kiểu cấu trúc khác nhau. Mỗi kiểu cấu trúc tồn tại trong điều kiện riêng và chúng có thể chuyển đổi lẫn nhau khi thay đổi các điều kiện tương ứng. Hiện nay, người ta tìm thấy trong tế bào ADN tồn tại ở dạng B, A, C, D, Z,E,…(bảng 4). Trong đó, dạng B phổ biến hơn cả và có vai trò trong cơ chế truyền đạt thông tin di truyền. Hình thái và kích thước của ADN cũng rất đa dạng, có loại ADN sợi đơn, dạng thẳng, sọi đơn dạng vòng, sợ kép dạng thẳng và sợ kép dạng vòng. Kích thước của ADN dao động từ vài trăm đến hàng triệu cặp bazơ nitơ. Cấu trúc không gian của phân tử ADN dạng B (theo Watson-Crick): Kết hợp nhiều công trình nghiên cứa về ADN trước đó, đặc biệt là nghiên cứu của Sachgaff cùng những nghiên cứu của mình, năm 1953, Watson và Crick đã công bố mô hình cấu trúc không gian của ADN 

Theo Watson và Crick , cấu trúc không gian của ADN có những điểm cơ bản sau:


- Hai chuỗi polynucleotit đối song song, xoắn phải.


- Khung là đường đêôxiribô và H3PO4 nằm ngoài bề mặt phân tử.


- Các bazơ nitơ hướng và phía trong chuỗi xoắn. Mặt phẳng các bazơ nitơ song song với nhau và thẳng góc với trục phân tử. Hai bazơ nitơ của hai chuỗi liên kết với nhau bằng liên kết hydro theo nguyên tắc bổ sung (A-T, G-X).


Đường kính chuỗi xoắn 2nm. Mặt phẳng hai cặp bazơ nitơ liền nhau, cách nhau 0,3nm. Mỗi vòng xoắn có 10 cặp bazơ nitơ với chiều dài 3,4nm. Gần đây, qua xác định bằng thức nghiệm, người ta thấy ADN dạng B có trung bình 10,5 cặp bazơ nitơ trên mỗi vòng xoắn và chiều dài một vòng xoắn là 3,6nm. 

1.4. Cấu tạo của ARN 

ARN cũng là axit nucleic nên có những đặc điểm về thành phần, cấu tạo giống với ADN nhưng cũng có những đặc điểm riêng. Thành phần đường trong phân tử ARN là đường ribose, bazơ nitơ của ARN, ngoài những thành phần giống ADN, còn có Uraxin là đặc trưng riêng. Timin cũng có mặt trong ARN. 

ARN cấu tạo từ một chuỗi polynucleotit, nhưng cúng có những đoạn tạo liên kết bổ sung giữa hai phần khác nhau của chuỗi, trong đó A liên kết với U thay cho T. Có nhiều loại ARN với cấu tạo và chức năng khác nhau, ARN thông tin (mARN), ARN vận chuyển (tARN), ARN ribosom (rARN), ARN phân tử nhỏ của nhân, ARN mồi… 

* mARN được tổng hợp chủ yếu trong dịch nhân từ ADN. Phân tử mARN có đời sống rất ngắn, ở sinh vật nhân sơ mARN chỉ tồn tại trong vài phút sau khi thực hiện xong quá trình dịch mã, còn ở sinh vật nhân thực, mARN có thể tồn tại kéo dài từ vài phút đến vài ngày. Một phân tử mARN có thể cho nhiều ribosom trượt qua để tăng hiệu suất tổng hợp protein. 

Kích thước của mARN tùy thuộc kích thước phân tử protein mà nó tổng hợp. Số lượng mARN ở các tế bào khác nhau không giống nhau. ở tế bào người có khoảng 80.000 đến 100.000 mARN khác nhau trong một tế bào. 

* tARN được tổng hợp từ dịch nhân. tARN có kích thước bé, chi khoảng 75-90 nucleotit. Trong thành phần của tARN có khỏng 30 loại bazơ nitơ hiếm, chiếm khoảng 10% tổng số bazơ nitơ của phân tử tARN. 

Nhiệm vụ của tARN là vận chuyển axit amin đến ribosom trong quá trình tổng hợp protein. Trong tế bào, axit amin có thể được mã hóa bởi nhiều bộ ba nên cũng sẽ có nhiều tARN cùng vận chuyển một loại axit amin. Phân tử tARN có cấu trúc không gian đặc trưng, dạng ba thùy, trong đó có những đọan vòng không có liên kết bổ sung và có những đoạn hình thành liên kết bổ sung. 

* rARN được tổng hợp trong nhân và ngay sau đó liên kết với protein để hình thành nên các phân tử ribonucleosom. Các ribonucleosom chuyển từ nhân ra ngoài té bào chất và tạo thành ribosom thực hiện chức năng dịch mã tổng hợp protein. Trong phân tử rARN có 70% số bazơ nitơ hình thành liên kết hydro và mỗi phân tử tARN có từ vài trăm đến vài nghìn nucleootit. 
2. Protein 
Protein chiếm hơn 50% trọng lượng khô của hầu hết các tế bào. Một số protein thúc đẩy các phản ứng hóa học, trong khi số khác đóng vai trò giá đỡ cấu trúc, dự trữ, vận chuyển, thông tin cho tế bào, vận động và bảo vệ chống lại các chất lạ.

	Các loại protein
	Chức năng 


	Protein enzim 
	Tăng tốc độ phản ứng hóa học

Các enzim tiêu hóa xúc tác thủy phân các polime chọn lọc các trong thức ăn

	Protein cấu trúc 

	Nâng đỡ 
Côn trùng và nhện dùng các sợi tơ để làm kén và mạng. Collagen và elastin làm khung sợi trong các mô liên kết của động vật. Keratit là protein tóc, móng, lông và các phần phụ khác trên da. 

	Protein dự trữ 

	Dự trữ axit amin 
Ovalbumin là protein lòng trắng trứng, được sử dụng như nguồn axit amin cho phát triển phôi. Cazein là protein sữa, nguồn cung cấp âxit amin cho các động vật có vú còn non. 

Thực vật dự trữ protein trong hạt. 
Vận chuyển các Hemoglobin, protein chứa sắt trong máu động vật chất có vú, vận chuyển ôxi. Các phân tử protein khác vận chuyển các phân tử qua màng tế bào. 

	Protein vận chuyển  

	Protein co cơ Vận động 
Actin và myosin chịu trách nhiệm co cơ. Các và vận động protien khách chịu trách nhiệm tạo chuyển động gợn sóng của các bào qua có tên lông roi và lông rung. 

	Protein hoocmon 

	Điều hòa các hoạt độngcủa cơ thể 
Insulin, hoocmon tuyến tụy, điều hòa hàm lượng đường trong máu động vật có xương sống.

	Protein thể thụ 

	Đáp ứng của tế bào với các kích thích hóa học 
Các thụ thể trên màng tế bào thần kinh phát hiện ra các tín hiệu hóa học do các tế bào thần kinh giải phóng ra. 

	Protein bảo vệ
	Bảovệ chống bệnh tật 
Các kháng thể chống lại vi khuẩn và virut 


2.1. Axit amin, đơn phân của protein 

Các axit amin chỉ khác nhau trong phần mạch nhánh, 20 loại axit amin là đơn phân cấu thành protein. Sau khi tích hơp hành polymer protein, các acid amin có cấu trúc đặc thù gồm nguyên tử carbon alpha (C ) trung tâm gắn với bốn nhốm hóa học khác: nhóm amine (-NH2), nhóm carboxyl (COOH) nguyên tử hydrogen và một nhóm biến đổi gọi là mạch nhánh hay nhóm R. trừ glycine, carbon α của các axit amin còn lại có tính bất đối xứng nên tồn tại hai dạng đồng phân là ảnh qua gương của nhau gọi là dạng D(dextro) và L(levo). 

Axit amin với mạch nhánh không phân cực có tính kị nước nên hòa tan kém trong nước. Mạch nhánh càng lớn thì độ kị nước càng cao. Mạch nhánh của alanine, valine, leucine, isoleucine đều là hydrogencarbon mạch thẳng và của methionnine (chứa thêm một vòng nguyên tử lưu huỳnh) đều không chứa mạch vòng, không phân cực. Trong khi đó nhóm R của phenylalanine, tyrosine và tryptophan chứa mạch vòng lớn và cồng kềnh Axit amin có nhóm R phân cực nằm trong tập hợp các acid amin ưa nước. Tập con của tập hp này chứa những axit amin có tính ưa nước nhất với nhóm R tích điện (ion hóa) tại pH đặc trưng của dịch sinh học (= 7). Arginine và lysine có mạch nhánh tích điện dương và được gọi là acid amin bazơ. Mạch nhánh của acid aspartic và acid glutamic chứa nhóm COO- nên tích điện âm (dạng ion hóa gọi là aspartate và glutamate)và có tính acid. Vì vậy histidine có thể chuyển từ dạng tích điện dương sang dạng không tích điện phụ thuộc vào những biến đổi nhỏ trong độ acid của môi trường. Do khả năng trên của histidine nên có thể điều khiển hoạt tính của nhiều protein bằng các dịch chuyển độ acid môi trường. Asparagine và glutamine không tích điện nhưng có mạch nhánh chứa nhóm –NH2 phân cực với khả năng tạo liên kết hydrogen mạnh. Tương tự serine và threonine không tích điện nhưng mang nhóm hydrogenxyl phân cực nên có khả năng tạo liên kết hydrogen với phân tử phân cực khác. 

Sau cùng, cysteine, glycine và proline có vai trò đặc biệt trong protein vì mạch nhánh của chúng có tính chất đặc biệt. Mạch nhánh của cysteine chưa nhóm sulfhydryl (SH) hoạt hóa với khả năng oxy hóa để hình thành liên kết disulfide cộng hóa trị (-S-S-) với cysteine thứ hai. Một số acid amin có tỷ lệ xuất hiện trong protein cao hơn so với các acid amin khác. Cysteine, tryptophan, và methionine là các acid amin hiếm. Tỷ lệ xuất hiện của cả 3 loại acid amin trong protein chỉ khoảng 5%. Bốn loại acid amin: leucine, serine, lysine, và acid glutamic có tỷ lệ cao nhất, chiếm 32% tổng số gốc acid amin trong một protein điển hình. Tuy nhiên thành phần acid amin của một protein nhất định có thể rất khác giá trị này. Mặc dù các tế bào sử dụng 20 loại acid amin làm nguyên liệu ban đầu để tổng hợp protein nhưng những phân tích chi tiết người ta thấy các protein của tế bào chứa trên 100 loại acid amin. Nguyên nhân của điều này là do acid amin trong protein bị biến đổi hóa học. Nhóm acetyl (CH3CO) và một loạt các nhóm hóa học khác có thể gắn đặc hiệu với các acid amin của protein. Một biến đổi quan trọng là phosphate (PO4, phosphoryl hóa ) gắn thêm vào nhóm hydrogenxyl của serine, threonine, và tyrosine. Chúng ta sẽ gặp rất nhiều ví dụ điều hòa hoạt tính protein bởi phản ứng phosphoryl và khử phosphoryl hóa thuận nghịch. Phosphoryl hóa nito trong mạch nhánh của histidine không có gì lạ ở vi khuẩn, nấm và thực vật nhưng có ít nghiên cứu hơn có thể do histidine đã phosphoryl hóa tương đối không bền và rõ ràng là ít xảy ra hơn ở động vật có vú. Mạch nhánh của asparagines, serine, và threonine là vị trí glycosyl hóa. Các biến đổi acid amin khác bao gồm hydrogenxyl hóa proline và lysine trong collagen, methyl hóa histidine trong thụ thể màng, và –carboxyl hóa glutamate trong các yếu tố đông máu như prothrombin. 
2.2. Polipeptit- polime của các axit amin 
Khi các axit amin định vị sao cho nhóm cacbxyl của axit amin này nằm kề nhóm amin của axit amin kia thì chúng có thể kết hợp lại với nhau nhờ phản ứng khử nước, loại đi một phân tử nước. Liên kết cộng hóa trị tạo ra giữa các axit amin như trên gọi là liên kết peptit và quá trình này lặp đi lặp lại tạo ra chuỗi polipeptit. Hai đầu của chuỗi polipeptit, một đầu chứa nhóm amin tự do ( đầu N) và đầu kia chứa nhóm cacboxyl tự do (đầu C). Các polipeptit có độ dài từ vài axit amin đến hàng nghìn hoặc nhiều hơn. Mỗi polipeptit có trình tự thẳng duy nhất và một phân tử protein được cấu tạo từ một hay nhiều chuỗi polipeptit. 

2.3. Bốn bậc cấu trúc của protein 

2.3.1. Cấu trúc bậc một 

Các axit amin liên kết với nhau bởi các liên kết peptit tạo nên chuỗi polipeptit. Chuỗi polipeptit là cơ sở cấu trúc bậc một của protein. Tuy nhiên, không phải mọi chuỗi polipeptit đều là cấu trúc bậc một. Nhiều chuỗi polipeptit chỉ tồn tại ở dạng tự do trong tế bào mà không tạo nên phân tử protein. Những chuỗi polipeptit có trình tự axit amin xác định thì mới hình thành phân tử protein. Người ta xem cấu tạo bậc một của protein là trình tự axit amin trong chuỗi polipeptit. Phân tử protein ở bậc một chưa có hoạt tính sinh học vì chưa hình thành nên trung tâm hoạt động. Trong tế bào, protein thường tồn tại ở những bậc cấu trúc không gian. Sau khi chuỗi polipeptit – protein bậc 1 được tổng hợp tại riboxom, nó rời khỏi riboxom hình thành cấu trúc không gian rồi mới di chuyển tới nơi sử dụng. 

2.3.2. Cấu trúc bậc hai 

Từ cấu trúc bậc 1 hình thành các liên kết nội phân tử, đó là liên kết hidro làm cho chuỗi mạch thẳng cuộn xoắn lại tạo nên cấu trúc bậc 2 của protein. Cấu trúc bậc 2 của protein là kiểu cấu trúc không gian 3 chiều gồm có 2 dạng chủ yếu: xoắn α và gấp nếp β 

Ở dạng: xoắn α, chuỗi polipeptit xoắn theo kiểu xoắn ốc, mỗi vòng xoắn có 3,6 axit amin, khoảng cách giữa 2 axit amin là 1,5 A o vì vậy chiều dài mỗi vòng xoắn là 5,4 A o. Cấu trúc protein bậc 2 dạng xoắn α do nhiều liên kết hidro tạo nên nhưng năng lượng của mỗi liên kết rất nhỏ làm cho dạng :xoắn α có thể kéo dài hay co ngắn như 1 chiếc lò xo. Tình chất này cho phép giải thích khả năng đàn hồi của các protein hình sợi dạng lò xo. Dạng gấp nếp β có từ 2 đến nhiều chuỗi polipeptit. Ở dạng này, từng chuỗi tự gấp nếp theo dạng cấu trúc lượn sóng sau đó giữa 2 chuỗi gần nhau hình thành liên kết hidro : nhóm CO của chuỗi này liên kết với nhóm NH của chuỗi kia tạo nên một thể thống nhất. Cấu trúc dạng gấp nếp β cho phép phân tử có thể gấp nếp ở bất kỳ vị trí nào trong chuỗi nhưng nếu kéo căng ra dễ dàng bị đứt. Dạng cấu trúc gấp nếp β là cơ sở tạo nên phân tử protein dạng sợi như fibrion. 

Cấu trúc bậc 2 của protein là sự chuyển giao giữa cấu trúc mạch thẳng sang cấu trúc không gian, tuy nhiên ở dạng cấu trúc bậc 2, phân tử protein cũng chưa có hoạt tính sinh học. Một số protein cấu trúc tồn tại ở dạng bậc 2 như protein vắt qua màng, protein trong sợi cơ.... 

2.3.3. Cấu trúc bậc 3 

Từ cấu trúc bậc 2, nhờ các loại liên kết khác nhau như liên kết disunfit, liên kết ion, liên kết kị nước nối các axit amin ở các vị trí khác nhau lại với nhau làm cho phân tử protein cuộn xoắn chặt hơn do đó, từ cấu trúc dạng sợi được chuyển sang cấu trúc dạng khối. Sự hình thành cấu trúc bậc 3 phụ thuộc vào sự có mặt các gốc R của các axit amin. Vì vậy, thành phần axit amin khác nhau sẽ tạo nên cấu trúc bậc 3 không giống nhau. Ở cấu trúc bậc 3, phân tử protein đã hình thành các trung tâm hoạt động vì vậy chúng đã có hoạt tính sinh học và tham gia thực hiện các chức năng sinh học của chúng như xúc tác, điều tiết, vận chuyển. 

2.3.4. Cấu trúc bậc bốn 

Các phân tử protein cấu trúc bậc 3 có cùng chức năng liên kết với nhau nhờ liên kết hấp dẫn để tạo nên phân tử protein lớn hơn, phức tạp hơn gọi là protein bậc 4. 
CÁC CÔNG THỨC LIÊN QUAN  ĐẾN CẤU TẠO CỦA  ADN
Tính số lượng các loại nucleotit trong phân tử ADN.
 Theo nguyên tắc bổ sung ta có : A liên kết với T bằng 2 liên kết hidro và G liên kết với X bằng 3 liên kết H 

=> A = T; G = X  
=>  %A = %T; %G = %X.
=> %A+%G = %T+%X=50%.

=> N = A + T + G + X = 2A + 2G = 2 T + 2 X

%A = (%A1+%A2)/2 =  %T = (%T1+%T2)/2

%G = (%G1+%G2)/2 =  %X = (%X1+%X2)/2

Tính chiều dài gen: 

     
[image: image22.wmf]L = [image: image23.png]


 => N = [image: image24.png]


  

Tính số chu kì xoắn: C = [image: image25.png]


 => N = C x 20

Tính số liên kết hiđrô của gen: H = 2A + 3G = N + G

Tính khối lượng phân tử ADN (gen): MADN = N × 300 => N = [image: image26.png]A
300




C. LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG VÀ TÌM TÒI MỞ RỘNG
Câu 1: Một gen có 480 ađênin và 3120 liên kết hiđrô. Gen đó có số lượng nuclêôtit là
A. 1800.

B. 2400.

C. 3000.

D. 2040.
Câu 2: Một đoạn phân tử ADN có số lượng nuclêôtit loại A= 150 và số nuclêôtit loại G chiếm 20% tổng số nuclêôtit. Đoạn ADN này có số nuclêôtit là
A. 500.


B. 1000.

C. 550.


D. 1500.
Câu 3: Một gen có khối lượng phân tử là 720000 đvC. Gen này có tỉ lệ (A+T)/ (G+X)= 2/3. Tính số nuclêôtit từng loại của gen.
A. A= T= 240; G= X= 360.


B. A= T= 840; G= X= 360.
C. A= T= 960; G= X= 480.


D. A= T= 480; G= X= 720.
Câu 4: Một gen gồm có 150 chu kì xoắn, số liên kết hiđrô của gen là 3500. Tìm số nuclêôtit từng loại của gen.
A. A= T= 1000; G= X= 500.


B. A= T= 550; G= X= 950.
C. A= T= 500; G= X= 1000.


D. A= T= 1050; G= X= 450.
Câu 5: Một gen có khối lượng phân tử 9×105 đvC trong đó có 1050 nuclêôtit loại A. Tính số lượng từng loại nuclêôtit T, G, X của gen.
A. T= 1050; G= X= 500.


B. T= 550; G= X= 950.
C. T= 1050; G= X= 550.


D. T= 1050; G= X= 450.
Câu 6: Gen có 96 chu kỳ xoắn và có tỉ lệ giữa các loại nuclêôtit là A= 1/3G. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen là
A. A= T= 120; G= X= 360.


B. A= T= 240; G= X= 720.
C. A= T= 720; G= X= 240.


D. A= T= 360; G= X= 120.
Câu 7: Một gen chứa 1755 liên kết hiđrô và có hiệu số giữa nuclêôtit loại X với 1 loại nuclêôtit khác chiếm 10% tổng số nuclêôtit của gen. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen trên là
A. A= T= 270; G= X= 405.


B. A= T= 405; G= X= 270.
C. A= T= 540; G= X= 810.


D. A= T= 810; G= X= 540.
Câu 8: Vật chất di truyền của một chủng gây bệnh ở người là một phân tử axit nuclêic có tỷ lệ các loại nuclêôtit gồm 24%A, 24%T, 25%G, 27%X. Vật chất di truyền của chủng virut này là
A. ADN mạch kép.
B. ADN mạch đơn.
     C. ARN mạch kép.

D. ARN mạch đơn.

Câu 9: Xét 2 gen có chiều dài bằng nhau. Gen I có tích số %G với %X là 4% và số liên kết hiđrô của gen là 2880. Gen II có số liên kết hiđrô nhiều hơn gen I là 240. Tính số nuclêôtit mỗi loại của gen II.
A. A= T= 360; G= X= 840.


B. A= T= 840; G= X= 360.
C. A= T= 720; G= X= 480.


D. A= T= 480; G= X= 720.
Câu 10: Một gen có tổng số liên kết hiđrô là 4050. Gen này có hiệu số giữa số lượng nuclêôtit loại X với một loại nuclêôtit khác không bổ sung với nó bằng 20% tổng số nuclêôtit của gen. Số nuclêôtit của gen là
A. 3210.

B. 3120.

C. 3100.

D. 3000.
Câu 11: Một gen có M= 720.103 đvC, gen này có tổng giữa nu loại A với một loại nu khác là 720. Số nu từng loại ở mỗi gen là bao nhiêu?
A. A= T= 360; G= X= 840.


B. A= T= 840; G= X= 360.
C. A= T= 720; G= X= 360.


D. A= T= 360; G= X= 720.
Câu 12: Một đoạn phân tử ADN có tổng số 3000 nuclêôtit và 3900 liên kết hiđrô. Đoạn ADN này
A. có 300 chu kì xoắn.


B. có 600 Ađênin.
C. có 6000 liên kết photphođieste.

D. dài 0,408 µm.
Câu 13: Một gen có chiều dài 5100Å, tỉ lệ A/X= 3/2. Tổng số liên kết hidrô của gen là
A. 3900.

B. 3600.

C. 3000.

D. 3200.
Câu 14: Chiều dài một gen là 0,408 μm.Trong gen có số nuclêôtit loại guanin chiếm 30% số nuclêôtit của gen. Số liên kết hiđrô của gen là
A. 3120.

B. 3000.

C. 3020.

D. 3100.
Câu 15: Một gen có số nuclêôtit là 2000, trong đó loại G chiếm 35% số nuclêôtit của gen. Số liên kết hiđrô là
A. 2700.

B. 700.


C. 2300.

D. 1000.
Câu 16: Một gen có khối lượng phân tử 9×105 đvC. Tính chiều dài của gen?
A. 4080Å.

B. 3060Å.

C. 5100Å.

D. 2550Å.
Câu 17: Gen có tích số %G với %X là 4% và số liên kết hiđrô của gen là 2880. Tính chiều dài của gen.
A. 4080Å.

B. 3060Å.

C. 5100Å.

D. 2550Å.
Câu 18: Một gen có 90 vòng xoắn. Chiều dài của gen là
A. L= 400nm.

B. L= 306nm.

C. L= 316nm.

D. L= 326nm.
Câu 19: Một đọan phân tử ADN có số lượng loại A= 189 và X= 35% tổng số nuclêôtit. Đọan ADN này có chiều dài tính ra µm là
A. 0,02142μm.
B. 0,04284μm.

C. 0,4284μm.

D. 0,2142μm.
Câu 20: Một gen có 915 xitôzin và 4815 liên kết hiđrô. Gen đó có chiều dài
A. 6630Å.

B. 5730Å.

C. 4080Å.

D. 5100Å.
Câu 21: Một gen chứa 1755 liên kết hiđrô và có hiệu số giữa số lượng nuclêôtit loại X với một loại nuclêôtit khác là 10%. Chiều dài của gen trên là
A. 1147,5Å.

B. 4590Å.

C. 2295Å.

D. 9180Å.
Câu 22: Một gen có khối lượng là 720.103 đvC. Gen gồm bao nhiêu chu kỳ xoắn?
A. 120.


B. 240.


C. 220.


D. 110.
Câu 23: Trên mạch thứ nhất của gen có 25%A, 18%G; trên mạch thứ hai của gen có 12%G. Tỉ lệ % số nuclêôtit loại T của gen là.

A. 35%
B. 45%
C. 20%
D. 15%

Câu 24: Một gen có số nuclêôtit loại A là 600 và chiếm 30% tổng số nuclêôtit của gen. Số chu kì xoắn của gen là
A. 100.


B. 2000.

C. 500.


D. 600.
Câu 25: Một gen có số lượng nuclêôtit loại X= 525 và chiếm 35% tổng số nuclêôtit. Số chu kỳ xoắn của gen là
A. 75.


B. 150.


C. 60.


D. 200.
Câu 26: Một gen có chiều dài 0,238 μm. Khối lượng phân tử của gen đó được xác định theo đvC là
A. 420000 đvC.

B. 42000 đvC.
C. 440000 đvC.

D. 480000 đvC.
Câu 27. Mạch thứ nhất của ADN dài 0,2448 µm, ở mạch đơn thứ hai có tỉ lệ các loại nucleotit A : T : G : X = 1 : 7 : 4 : 8. Số lượng từng loại nucleotit A, T, G, X trên mạch thứ hai lần lượt là

A. 288, 144, 252, 36


B. 36, 252, 288, 144

C. 36, 252, 144, 288


D. 252, 36, 288, 144

Câu 28. Một gen ở sinh vật nhân sơ dài 408 nm và có số nuclêôtit loại A chiếm 18% tổng số nuclêôtit của gen. Theo lí thuyết, gen này có số nuclêôtit loại X là

A. 384.


B. 768.


C. 432.


D. 216.

Câu 29. Trên mạch thứ nhất của gen có 25%A, 18%G; trên mạch thứ hai của gen có 12%G. Tỉ lệ % số nuclêôtit loại T của gen là.


A. 35%
B. 45%
C. 20%
D. 15%

Câu 30: Một gen có 480 ađênin và 3120 liên kết hiđrô. Gen đó có số lượng nuclêôtit là
A. 1800.                         B. 2400.                          C. 3000.                         D. 2040.
Câu 31: Một gen có 1200 nuclêôtit. Câu không đúng là
A. Chiều dài của gen là 0,204 μm.

B. Số chu kỳ xoắn của gen là 60.
C. Khối lượng của gen là 36.104 đvC.
D. Số liên kết hiđrô của gen là 1199.
Câu 32: Một gen có chiều dài là 0,408 micrômet. Trên mạch thứ nhất của gen có số nuclêôtit loại A, T, G, X lần lượt phân chia theo ti lệ 1: 2: 3: 4. Số nuclêôtit từng loại trên mạch thứ nhất của gen (A1, T1, G1, X1) là
A. 120, 240, 360, 480.


B. 220, 240, 360, 480.
C. 480, 360, 240, 120.


D. 120, 360, 240, 480.
Câu 33: Một gen có chiều dài là 0,408 micrômet. Mạch thứ hai của gen này có số nuclêôtit loại A= 2T= 3G= 4X. Hãy tính số nuclêôtit từng loại trên mạch thứ hai của gen (A2, T2, G2, X2).
A. 576, 288, 144, 480.


B. 144, 192, 288, 576.
C. 576, 288, 240, 144.


D. 576, 288, 192, 144.
Câu 34. Khi nói về cấu trúc không gian của ADN, phát biểu nào sau đây sai?

A. Hai mạch ADN xếp song song và ngược chiều nhau.

B. Xoắn ngược chiều kim đồng hồ, đường kính vòng xoắn là 20Å.

C. Chiều dài của một chu kì xoắn là 3,4Å, gồm 10 cặp nucleotit.

D. Các cặp bazo nito liên kết nhau theo nguyên tắc bổ sung.

Câu 35. ADN có hai mạch xoắn kép, đoạn mạch thứ nhất có trình tự các đơn phân là 5’-ATTGGX-3’, đoạn mạch kia sẽ là:

A. 5’-TAAXXG-3’

B. 3’-TAAXXG-5’
C. 5’-UAAXXG-3’
D. 3’-UAAXXG-5’

Câu 36. Trên một mạch của phân tử ADN có tỉ lệ các loại nucleotit là [image: image28.png]


 tỉ lệ này ở mạch bổ sung của phân tử ADN nói trên là bao nhiêu?

A. 0,2


B. 0,5


C. 2,0


D. 5,0

Câu 37. Một gen ở sinh vật nhân sơ dài 408 nm và có số nuclêôtit loại A chiếm 18% tổng số nuclêôtit của gen. Theo lí thuyết, gen này có số nuclêôtit loại X là

A. 384.


B. 768.


C. 432.


D. 216.

Câu 38. Trên mạch thứ nhất của gen có 25%A, 18%G; trên mạch thứ hai của gen có 12%G. Tỉ lệ % số nuclêôtit loại T của gen là.


A. 35%
B. 45%
C. 20%
D. 15%

Câu 39: Một gen có 480 ađênin và 3120 liên kết hiđrô. Gen đó có số lượng nuclêôtit là
A. 1800.                         B. 2400.                          C. 3000.                         D. 2040.
Câu 40: Một đoạn phân tử ADN có số lượng nuclêôtit loại A= 150 và số nuclêôtit loại G chiếm 20% tổng số nuclêôtit. Đoạn ADN này có số nuclêôtit là
A. 500.                                      B. 1000.                                    C. 550.                                      D. 1500.
Câu 41: Một gen có khối lượng phân tử là 720000 đvC. Gen này có tỉ lệ (A+T)/ (G+X)= 2/3. Tính số nuclêôtit từng loại của gen.
A. A= T= 240; G= X= 360.                                       B. A= T= 840; G= X= 360.
C. A= T= 960; G= X= 480.                                       D. A= T= 480; G= X= 720.
Câu 42: Một gen gồm có 150 chu kì xoắn, số liên kết hiđrô của gen là 3500. Tìm số nuclêôtit từng loại của gen.
A. A= T= 1000; G= X= 500.                                     B. A= T= 550; G= X= 950.
C. A= T= 500; G= X= 1000.                                     D. A= T= 1050; G= X= 450.
Câu 43: Một gen có khối lượng phân tử 9×105 đvC trong đó có 1050 nuclêôtit loại A. Tính số lượng từng loại nuclêôtit T, G, X của gen.
A. T= 1050; G= X= 500.                                           B. T= 550; G= X= 950.
C. T= 1050; G= X= 550.                                           D. T= 1050; G= X= 450.
Câu 44: Gen có 96 chu kỳ xoắn và có tỉ lệ giữa các loại nuclêôtit là A= 1/3G. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen là
A. A= T= 120; G= X= 360.                                                   B. A= T= 240; G= X= 720.
C. A= T= 720; G= X= 240.                                                   D. A= T= 360; G= X= 120.
Câu 45: Một gen chứa 1755 liên kết hiđrô và có hiệu số giữa nuclêôtit loại X với 1 loại nuclêôtit khác chiếm 10% tổng số nuclêôtit của gen. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen trên là
A. A= T= 270; G= X= 405.                                                   B. A= T= 405; G= X= 270.
C. A= T= 540; G= X= 810.                                                   D. A= T= 810; G= X= 540.
Câu 46: Xét 2 gen có chiều dài bằng nhau. Gen I có tích số %G với %X là 4% và số liên kết hiđrô của gen là 2880. Gen II có số liên kết hiđrô nhiều hơn gen I là 240. Tính số nuclêôtit mỗi loại của gen II.
A. A= T= 360; G= X= 840.                                       B. A= T= 840; G= X= 360.
C. A= T= 720; G= X= 480.                                       D. A= T= 480; G= X= 720.
Câu 47: Một gen có tổng số liên kết hiđrô là 4050. Gen này có hiệu số giữa số lượng nuclêôtit loại X với một loại nuclêôtit khác không bổ sung với nó bằng 20% tổng số nuclêôtit của gen. Số nuclêôtit của gen là
A. 3210.                                    B. 3120.                                    C. 3100.                                    D. 3000.
Câu 48: Một gen có chiều dài là 0,408 micrômet. Trên mạch thứ nhất của gen có số nuclêôtit loại A, T, G, X  lần lượt phân chia theo ti lệ 1: 2: 3: 4. Số nuclêôtit từng loại trên mạch thứ nhất của gen (A1, T1, G1, X1) là
A. 120, 240, 360, 480.          

B. 220, 240, 360, 480.          
C. 480, 360, 240, 120.          

D. 120, 360, 240, 480. 
Câu 49: Một gen có chiều dài là 0,408 micrômet. Mạch thứ hai của gen này có số nuclêôtit loại A= 2T= 3G= 4X. Hãy tính số nuclêôtit từng loại trên mạch thứ hai của gen (A2, T2, G2, X2).
A. 576, 288, 144, 480.          

B. 144, 192, 288, 576.          
C. 576, 288, 240, 144.          

D. 576, 288, 192, 144. 
Câu 50: Một gen gồm có 150 chu kì xoắn, số liên kết hiđrô của gen là 3500. Trên mạch thứ nhất của gen có A+ G= 850 và A– G= 450. Tìm số nuclêôtit từng loại của mỗi mạch gen (lần lượt là A1, T1, G1, X1).
A. 300, 200, 360, 650.          


B. 650, 350, 200, 300.          
C. 650, 360, 200, 300.          


D. 300, 350, 200, 650. 
CHỦ ĐỀ 3. NƯỚC VÀ CẤU TRÚC TẾ BÀO

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

Phân biệt được các con đường vận chuyển các chất qua màng, sự trao đổi thông tin qua màng, sự phân hóa của màng chất.

Cấu trúc và chức năng của các bào quan, giả thuyết nguồn gốc của các bào quan.

Cấu trúc và chức năng của nhân tế bào: màng nhân, chất nhiễm sắc, nhân con

B. NỘI DUNG

I. NƯỚC CỦA TẾ BÀO

Nước là thành phần quan trọng bậc nhất đối với tế bào vfa cơ thể, hàm lượng chiếm đến 70% khối lượng cơ thể và vai trò quan trọng đối với hoạt động sống. Có thể nói không có nước là không có sự sống.

1. Cấu tạo và đặc tính của nước

- Cấu tạo:  nước có công thức cấu tạo đơn giản, gồm 2 nguyên tử H liên kết với 1 nguyên tử O bằng liêm kết cộng hóa trị. Công thức hóa học H2O

- Đặc tính: do O có độ âm điện lớn hơn H nên đôi e chung bị lệch 1 phần về phía O => nước có tính phân cực. Ở vùng O mang điện tích âm, vùng H mang điện tích dương. Do có tính phân cực nên:

+ Phân tử nước này có thể liên kết với các phân tử phân cực khác

+ Phân tử nước này liên kết với phân tử nước khác tạo nên cột nước liên tục, hoặc tạo nên màng phim bề mặt khối nước.

Ví dụ:

+ Trong cơ thể thực vật, nước và các muối khoáng có thể đi được từ rễ lên thân và đến lá là nhờ các muối khoáng liên kết với nước, nước liên kết với nhau tạo nên cột nước liên tục trong mạch dẫn.

+ Nước liên kết với nhau tạo nên sức căng bề mặt do đó tạo nên màng phim trên ao, hồ, sông nhờ đó con bọ cất vó có thể đứng hoặc chạy trên mặt nước.

Đây là đặc tính đặc biệt của nước ngoài ra nước còn có tính điều hòa nhiệt độ (nước đóng vai trò điều hòa nhiệt độ trong cơ thể bằng cách khi lạnh giữ nhiệt, khi nóng sẽ giải thoát nhiệt bằng cách bốc hơi qua sự thoát mồ hơi); nước còn có tính cách ly nhờ trạng thái đá đông nổi (nhiệt độ thấp nước bị đông thành đá nhưng không chìm xuống đáy mà trôi nổi trên bề mặt tạo nên tầng nước cách ly ở phía dưới sâu, do đó về mùa đông khi ao, hồ, sông ngòi, biển bị đóng băng, các sinh vật vẫn có thể sống ở trong nước ở các tầng sâu dưới lớp băng)

2. Vai trò của nước trong tế bào

- Nước là thành phần chủ yếu của tế bào, nước trong tế bào và cơ thể luôn được đổi mới.

- Nước là dung môi của sự sống: trong cơ thể sống nước là môi trường khuếch tán của các chất và các chất lỏng trong cơ thể đều là dung dịch nước. Trong dung dịch nước, các chất phân cực cũng như các ion đều có ái lực với nước nên được gọi là chất ưa nước. Phân tử lớn không tan trong nước nhưng ưa nước nên tạo dung dịch keo.

Ví dụ: Sợi bông được cấu tạo từ xenlulozo tuy không tan trong nước nhưng ưa nước ( nước liên kết với các sợi bông ( thành tế bào thực vật dẫn nước ( quần áo, khăn lau,... bằng sợi bông dễ thấm nước nhưng không tan trong nước.

- Nước tham gia vào các phản ứng trao đổi chất: phản ứng trùng hợp, phản ứng thủy phân, quang hợp, nước liên kết với các đại phân tử nhờ liên kết H.

- Độ pH dung dịch gây ảnh hưởng đến hoạt động sống của tế bào

- Nước có vai trò điều hòa nhiệt: nhờ sự hấp thu nhiệt và sự bốc hơi ( nước điều hòa nhiệt cho tế bào và cơ thể.

Ví dụ: 

+ Sự thoát hơi nước ở lá cây sẽ làm giảm nhiệt độ của bề mặt thoát hơi nước.

+ Sự bốc hơi nước trong mồ hôi của da làm cho chúng ta mát dịu trong mùa hè nóng bức hoặc khi lao động căng thẳng.

* Kết luận chung: Phân tử nước với những đặc tính đặc biệt làm cho nước có nhiều chức năng quan trọng trong tế bào và cơ thể => không thể thiếu nước trong sự sống. Một người nặng 60 Kg cần cung cấp 2 – 3 lít/ ngày. Nếu cơ thể chúng ta mất trên 20% lượng nước, có thể dẫn tới tử vong. 

Hiện nay môi trường sống bị ô nhiễm, các nguốn nước bị ô nhiễm không chỉ vì các chất độc hại, các sinh vật gây bệnh do con người thải vào nước mà đặc biệt là bị ô nhiễm vì mưa axit.

II. MÀNG SINH CHẤT

1. Thành phần hóa học của màng

Màng sinh học xuất hiện  đầu tiên là màng sinh chất => màng sinh chất phân hóa vào khối tế bào chất thành nhiều ô buồng tạo nên các bào quan phức tạp (mạng lưới nội chất, phức hệ gongi, màng nhân…).

Màng sinh học có cấu tạo gồm: lipit, protein và cacbohydrat nhưng chủ yếu là lipit và protein nên được gọi là màng lipoprotein.

2. Mô hình phân tử của màng

Singer và Nicolson đề xuất mô hình khảm động của màng ( màng vừa ổn định vừa có tính linh hoạt cao.

Cấu tạo từ 2 thành phần chính là lipit và protein

* Lipit của màng

Chủ yếu là photpholipit và cholesterol tạo nên cái khung ổn định của màng, tham gia vào tính mềm dẻo của màng

- Photpholipit có thể tự quay, dịch chuyển ngang, dịch chuyển trên dưới..

- Photpholipit có đuôi hydrocacbon kỵ nước ở trạng thái no màng có tính bền vững, ở trạng thái không no màng lỏng lẻo.

- Colesterol xen kẽ trong photpholipit tạo thêm tính ổn định của màng.

+ P < C => màng sẽ cứng chắc ( xơ vữa mạch

+ P >C => màng mềm dẻo

Nhờ tính linh hoạt của khung lipit cho nên màng có thể thay đổi tính thấm khi nhiệt độ môi trường thay đổi để đáp ứng với hoạt động thích nghi của tế bào

Chịu đựng nhiệt độ lạnh của mùa đông – màng trở nên đặc, cứng chắc hơn.

Nhiệt độ nóng của mùa hè – màng trở nên lỏng và mềm dẻo hơn.

* Protein của màng

Rất đa dạng, khảm vào khung lipit

Có hai dạng: protein xuyên màng và rìa màng.

Protein có thể thay đổi vị trí và hình thù không gian làm cho màng có tính linh hoạt và mềm dẻo cao (động)

Pr màng có các chức năng:

- Vận chuyển các chất qua màng: tạo nên các kênh vận chuyển, là chất mang, tạo nên các bơm ion có vai trò vận chuyển chủ động các ion qua màng.

- Enzim:

- Thu nhận và truyền đạt thông tin:

- Nhận biết tế bào: (thường là glycoprotein) là chất đánh dấu để các tế bào cùng loại hoặc khác loại nhận biết nhau.

- Nối kết: các tế bào trong mô thành một khối ổn định.

- Neo màng: pr liên kết vơi pr sợi hoặc các vi sợi trong tế bào chất =>ổn định và bền chắc của màng

*Cacbohydrat của màng

Cacbohydrat + photpholipit ( Glicolipit hoặc lien kết với protein ( glycoprotein phân bố ở mặt ngoài màng tạo nên tính bất đối xứng của màng, tham gia tạo chất nền ngoại bào để lien kết các tế bào trong mô và truyền đạt thông tin giữa các tế bào.

3. Chức năng của màng sinh chất

- Định khu tế bào thành hệ thống cách ly với môi trường, nhưng là hệ thống mở - luôn trao đổi vật chất , năng lượng và thong tin với môi trường ( làm cho hệ thống sống tồn tại và phát triển.

- Có thể kiểm soát sự vận chuyển chất và trao đổi thông tin giữa tế bào và môi trường.

4. Sự vận chuyển vật chất qua màng

- Màng có tính thấm chọn lọc (có khả năng điều chỉnh sự vận chuyển các chất ra vào màng theo nhu cầu sống của tế bào).

- Có 3 phương thức: thụ động, chủ động, xuất – nhập bào

a. Vận chuyển thụ động

- Không tiêu phí năng lượng ATP

- Theo gradient nồng độ (các chất đi từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp)

- Có hai dạng vận chuyển thụ động:

+ Vận chuyển trực tiếp không cần pr màng: phân tử nhỏ và chất hòa tan trong lipit. Ví dụ: O2, CO2,…

+ Vận chuyển nhờ pr màng: các phân tử phân cực, các ion. Ví dụ: các ion vận chuyển qua kênh ion (kênh vận chuyển Na+, kênh vận chuyển Ca2+..), nước, glucozo,aa…  vận chuyển qua màng nhờ protein mang

Nắm được các khái niệm: khuếch tán, thẩm thấu, môi trường ưu trương, môi trường nhược trương, môi trường đẳng trương, co nguyên sinh.

b. Vận chuyển chủ động

- Vận chuyển các chất qua màng thông qua các kênh hoặc chất mang.

- Ngược gradient nồng độ.

- Tiêu hao năng lượng ATP.

- Tế bào sống trong các môi trường có nồng độ chất hòa tan rất khác nhau nên phương thức vận chuyển chủ yếu là vận chuyển chủ động để tế bào cân bằng nội môi với môi trường, hấp thụ các chất dinh dưỡng cần thiết, thải bỏ chất thừa và độc hại. Bình thường tế bào phải chi khoảng 10 – 20 % năng lượng ATP cho sự vận chuyển chủ động qua màng.

Vận chuyển nhờ protein màng có thể là vận chuyển thụ động hoặc chủ động, có thể xảy ra theo kiểu đơn chuyển, đồng chuyển  (vận chuyển chủ động glucozo kèm theo sự vận chuyển thụ động ion Na+) và đối chuyển (Na+ vào, H+ ra)

c. Sự nhập – xuất bào

- Đối với phân tử lớn, các thể rắn, lỏng

- Có sự biến đổi và tái tạo lại màng.

- Tiêu thụ năng lượng

- Sự nhập bào: có 3 dạng nhập bào

+ Sự thực bào: phân tử vận chuyển ở dạng rắn (ví dụ mẫu thức ăn, con vi khuẩn…), màng sinh chất hình thành chân giả bao lấy phân tử rắn tạo thành bóng nhập bào (bóng thực bào). Các amip, các đại thực bào, các bạch cầu đơn nhân, các bạch cầu đa nhân… đều là những tế bào có khả năng thực bào vi khuẩn và tiêu diệt chúng.

+ Sự ẩm bào: phân tử vận chuyển ở dạng giọt lỏng màng sinh chất hình thành chân giả bao lấy phân tử rắn tạo thành bóng nhập bào (bóng ẩm bào).

Bóng thực bào và bóng ẩm bào (lizoxom và được tiêu hóa bởi enzim của lizoxom

+ Sự nhập bào thông qua thụ quan: chất được vận chuyển phải gắn với thụ quan màng thành phức hợp, màng biến đổi lõm vào và bao lấy phức hợp tạo thành bóng nhập bào. Bóng nhập bào được bao them lớp áo bằng pr sợi. Chất được vận chuyển sẽ được giải phóng ra tế bào chất, bong và thụ quan sẽ được màng tái sử dụng.

5. Sự trao đổi thông tin qua màng

Màng sinh chất thu nhận các tín hiệu khác nhau nhờ các phân tử protein đặc trưng khu trú trong màng đóng vai trò là các thụ quan màng ( tế bào có khả năng đáp ứng kịp thời đối với tác động của các nhân tố môi trường. Sự truyền tín hiệu qua màng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động của cơ và thần kinh của động vật.

a. Các thông tin

Thường ở dạng các tín hiệu hóa học. Có thể là: chất hòa tan trong nước, các chất hữu cơ, các kháng nguyên, các hocmon, khí….

b. Thụ quan màng

Là những protein hoặc glycoprotein đặc trưng khu trú trong màng. Chúng có khả năng thay đổi hình thù không gian và liên kết đặc trưng với chất gắn.

Thụ quan màng có tính đặc trưng với chất gắn. khi phức hệ thụ quan – chất gắn được hình thành chúng sẽ phát động những hiệu quả sinh lý như: kích hoạt các enzim, hoạt hóa các gen..

c. Cơ chế truyền đạt thông tin qua màng

* Các chất hòa tan trong nước

Đa số các chất hóa học trung gian, các hocmon, các chất trung gian thần kinh đều hòa tan trong nước. Chúng có tính đặc trưng và không thể trực tiếp đi qua màng. Chúng được các tế bào đích thu nhận nhờ các thụ quan đặc trưng khu trú trong màng.

Ví dụ: Adrenalin phân giải Glicogen ( Glucozo làm tăng nồng độ Glucozo trong máu.

- Nhiều thụ quan màng là pr xuyên màng: có đầu ngoài đặc trưng với chất gắn, còn đầu trong thò vào tế bào chất có chức năng là enzim có hoạt tính kinaza. Cả thụ quan – insulin được nhập bào ( kích hoạt các phản ứng chuyển Glucozo ( Glicogen ( giảm lượng glucozo trong máu (thụ quan insulin có nhiều trong tế bào cơ, gan)

- Sự nhạy cảm với thông tin sẽ được tăng cao khi số thụ quan tăng, hoặc khi thụ quan được biến đổi ở trạng thái gắn kết với chất mang thông tin. Sự thiếu hoặc sai lệch trong phân tử thụ quan ( trạng thái bệnh lý.

* Các chất hòa tan trong Lipit

Các chất mang thông tin là các chất hòa tan trong lipit. Ví dụ: hocmon steroid, vit D… sẽ được vào trong tế bào chất vận chuyển qua màng vào trong tế bào chất của tế bào. Ở đây chúng liên kết với thụ quan nội bào tạo thành phức hệ ( vào nhân tế bào ( hoạt hóa các gen.

Ví dụ: hocmon testosterone xâm nhập vào tế bào sẽ hoạt hóa các gen sản sinh enzim gây phát triển các đặc tính sinh dục thứ cấp ở nam giới

6. Sự phân hóa của màng sinh chất

Trong cơ thể đa bào, nhiếu loại tế bào có màng sinh chất phân hóa về cấu trúc và hình dạng thành các phức hệ cấu tạo thích nghi với các chức năng khác nhau như tăng cường mối liên hệ giữa các tế bào ở cạnh nhau, tăng cường hấp thụ chế tiết, dẫn truyền…

a. Tăng cường mối liên hệ giữa các tế bào cạnh nhau

- Trong mô đa bào, các tế bào liên kết với nhau qua khoảng gian bào, khoảng gian bào được giới hạn bởi màng của các tế bào ở canh nhau và chứa đầy các phân tử pr có chức năng kết dính các tế bào với nhau. Chất dịch gian bào có vai trò cơ học giữ cho tế bào ổn định trong tổ chức mô học, trao đổi chất, di chuyển và sinh sán…

- Qua khoảng gian bào, màng các tế bào cạnh nhạu được liên kết với nhau nhờ các nối kết gian bào. Có 3 loại nối kết gian bào:

+ Cầu nối gian bào hay kết nối thông thương (junction – gáp): có được là nhờ sự liên kết của pr – connexin tạo nên các kênh thông thương tồn tại trong màng của cả 2 tế bào (các tế bào có sự hợp tác trong trao đổi chất ( trao đổi chất nhanh hơn.

+ Các kết nối vững chắc hay thể nối (desmosome – dây chằng): pr liên kết + phức hệ vi sợi tế bào chất làm cho nối kết ổn định , vững chắc ( tăng cường độ liên kết giữa hai tế bào và không có sự trao đổi chất.

+ Các nối kết  tế bào chất hay cầu nối sinh chất (plasmodesma): ở tế bào thực vật ( đảm bảo độ liên kết và trao đổi giữa các tế bào. Do màng sinh chất và thành xenlulozo thay đổi và tạo nên

b. Tăng cường hấp thụ và chế tiết

- Các vi mao ở tế bào biểu mô ruột, tế bào ngoại tiết, màng sinh chất và tế bào chất biến đổi thành những lông nhỏ (phần lồi của màng kéo theo vào tế bào chất) ( bề mặt tiếp xúc của màng  tăng lên và sự hấp thụ của tế bào được tăng lên nhiều lần.

- Màng sinh chất lõm sâu vào tế bào chất ( tăng diện tích bề mặt của màng đáp ứng vận chuyển tích cực  của các chất (ví dụ: tế bào biểu mô ống thận, tế bào của tuyến mang tai, tuyến muối của chim biển)

III. Các thành phần cấu trúc tế bào

1. Ti thể

Phần lớn các tế bào nhân thực chứa nhiều ti thể, chúng có thể chiếm đến 25% khối lượng tế bào chất. Các bào quan phức tạp này là nơi chủ yếu sản sinh ATP trong quá trình trao đổi chất hiếu khí.

Ti thể có nhiều trong tế bào tích cực chuyển hóa năng lượng như tế bào gan, tế bào cơ, …

Ti thể có hình dạng và kích thước giống với tế bào vi khuẩn tức hình trụ kéo dài, có đường kính 0,5 – 1 micrômet. Cấu tạo ti thể gồm 3 phần chủ yếu: màng ngoài, màng trong và chất nền hay dịch ti thể. Hai màng của ti thể có sự khác nhau về cấu trúc và chức năng.

- Màng ngoài gồm 1 nửa lipit và một nửa protein, đặc biệt là protein porin, một protein tạo kênh xuyên màng giúp cho sự thấm vào của các phân tử nhỏ hơn hay bằng 1000 dalton. Tính chất này của màng ngoài giống với màng ngoài của vi khuẩn Gram âm. Các protein khác bao gồm các enzim tham gia tổng hợp lipit trong ti thể và các enzim chuyển hóa lipit sang dạng tham gia trao đổi chất và tiếp theo trong chất nền (matrix).

- Màng trong có tính thấm ít hơn và gồm 20% lipit và 80% protein cao hơn hẳn lượng protein trong các màng khác của tế bào. Bề mặt màng trong được gia tăng đáng kể do xếp lại thành nhiều nếp gấp nhô vào chất nền như các răng lược gọi là mào. Màng trong chứa các protein với 3 chức năng:

+ Thực hiện các phản ứng ôxi hóa trong chuỗi hô hấp.

+ Phức hợp enzim ATP-synthetaza tạo ra ATP trong chất nền.

+ Các protein vận chuyển đặc biệt điều hòa sự đi qua của các chất ra ngoài hoặc vào trong chất nền. Nhờ có thang điện hóa giữa 2 bên màng, bộ máy tổng hợp ATP (ATP-synthetaza) được thiết lập xuyên qua màng này trong chuỗi hô hấp, nên màng trong không thấm với phần lớn các ion nhỏ.

- Chất nền hay dịch ti thể là phần chất choán khoang bên trong các màng ti thể. Nó chứa 1 hổn hợp rất đậm đặc của hàng trăm enzim cần cho ôxi hóa pyruvat và các axit béo trong chu trình Kreps. Nhiều bản sao AND (dạng vòng), riboxom (giống riboxom của vi khuẩn) và các enzim khác nhau cần cho sự biểu hiện các gen ti thể hiện diện ở chất nền.

- Khoảng giữa màng chứa nhiều enzim sử dụng ATP do chất nền tạo ra để phôtphoryl hóa các nucleotit khác.

Ti thể là trung tâm năng lượng của tế bào nhân thực. Cung cấp năng lượng cho tế bào dưới dạng các phân tử ATP. Ngoài ra, ti thể còn tạo ra nhiều sản phẩm trung gian có vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa vật chất.

2. Lục lạp

- Trừ không bào, lục lạp (chloroplast) là bào quan lớn nhất trong tế bào thực vật và tảo lục. Nó có thể dài đến 10 micromet và dạng điển hình thường dày 0,5 – 2 micromet nhưng kích thước và hình dạng thường dao động tùy loại tế bào nhất là ở tảo.


- Cấu trúc cơ bản của lục lạp gồm màng ngoài, màng trong, tilacoit và dịch lục lạp (strôma). màng ngoài dể thấm, màng trong rất ít thấm, trong đó chứa nhiều protein vận chuyển đặc biệt và một khoảng giữa màng hẹp nằm giữa 2 màng. Màng trong bao 1 vùng không xanh lục gọi là dịch lục lạp tương tự như chất nền ti thể. Strôma chứa  các enzim, các riboxom, ARN và AND.


- Có sự khác nhau quan trọng giữa tổ chức của ti thể và lục lạp. Màng trong của lục lạp không xếp lại thành mào răng lược và không chứa chuỗi chuyền electron. Ngược lại, ở lục lạp hệ thống quang hợp hấp thu ánh sáng, chuỗi chuyền electron và AND-synthetaza tất cả đều được chứa trong màng thứ 3 tách biệt. Mang này hình thành một tập hợp các túi dẹp hình đĩa là các tilacoit. Các túi dẹp của tilacoit nối liên thông nhau tạo nên cấu trúc gọi là khoảng trong tilacoit, tách với stroma bởi màng tilacoit. Các tilacoit có xu hướng xếp chồng lên nhau tạo phức hợp gọi là grana. Diệp lục tố nằm trên màng tilacoit ở dạng các hạt lục. có thể coi lục lạp là ti thể mở rộng có các mào biến thành tilacoit và grana.


- Lục lạp là đơn vị chức năng của quang hợp, nhờ nó mà cây xanh thu nhận năng lượng mặt trời tổng hợp nên chất hữu cơ từ CO2 và H2O, không cần phải lấy năng lượng ở dạng các chất hữu cơ có sẵn. Các sinh vật quang hợp được gọi là tự dưỡng.


- Ngoài lục lạp còn có vô sắc lạp và sắc lạp. Vô sắc lạp còn được gọi là bột lạp vì không chứa clorophyl mà chứa tinh bột dự trữ thực phẩm cho tế bào.


- Khi lục lạp thoái hóa, clorophyl mất dần nhường chỗ cho các sắc tố khác như caroten màu vàng gọi là sắc lạp.

** Giả thuyết nội cộng sinh: Ti thể và lục lạp có sự tương đồng nhau về cấu trúc và chức năng, giống với tế bào nhân sơ ở hàng loạt các đặc điểm như cùng kích cỡ, hệ gen AND trần, ARN và riboxom 70S. Cả 2 đều có khả năng tự phân chia, có bộ máy tổng hợp protein độc lập và có thể tổng hợp được 1 số protein. Do vậy, giả thuyết nội cộng sinh hiện nay được nhiều người chấp nhận: chúng là những  sinh vật nhân sơ đã xâm nhập vào tế bào nhân thực sống cộng sinh ở 1 thời điểm nào đó trong tiến hóa và dần dần do sự chuyên hóa chức năng thích hợp của tế bào, chúng giảm mất nhiều chức năng để dành vai trò trung tâm cho nhân tế bào.

3. Sắc lạp

Có thành phần sinh hóa khác lục lạp: lipit chiếm 58%, protein 22%, chỉ có ARN.

Sắc lạp có thể được hình thành từ lục lạp hoặc từ bạch lạp. Theo dõi quá trình màu hóa của lá hay sự chin của quả có thể thấy sự hình thành sắc lạp từ lục lạp. Trong quá trình hình thành sắc lạp, clorophyl và tinh bột trong lục lạp dần dần biến mất, sắc tố vàng tăng dần hàm lượng và hòa tan trong lipit ở dạng các thể cầu bé. Cấu trúc tấm của lục lạp bị phá hủy và chất nền của lục lạp cũng bị thoái hóa. Sắc lạp là giai đoạn già cỗi và thoái hóa của lạp thể, có vai trò quan trọng đối với đời sống của cây. Màu của hoa và quả cũng có tác dụng lôi kéo côn trùng, chim và đó cũng là phương thức thụ phấn và phát tán hạt.

4. Lizoxom


Lizoxom là một loại bào quan dạng túi có kích thước trung bình từ 0,25 – 0,6 micromet có một màng bao bọc chứa nhiều enzim thủy phân làm nhiệm vụ tiêu hóa nội bào. Các enzim này phân cắt nhanh chóng các đại phân tử như protein, axit nucleic, cacbohydrat, lipit. Lizoxom tham gia vào quá trình phân hũy các tế bào già, các tế bào bị tổn thương cũng như các bào quan đã hết thời hạn sử dụng. Lizoxom được hình thành từ bộ máy Gôngi theo cách giống như túi tiết nhưng không bài xuất ra ngoài.

5. Không bào


Là bào quan dễ nhận thấy trong tế bào thực vật. 



- Khi TBTV còn non thì có nhiều không bào nhỏ.



- Ở TBTV trưởng thành các không bào nhỏ có thể sáp nhập với nhau tạo không bào lớn



- Mỗi không bào ở TBTV được bao bọc bởi một lớp màng, bên trong là dịch không bào chứa các chất hữu cơ và các ion khoáng tạo nên áp suất thẩm thấu của tế bào. 



- Ở một số tế bào cánh hoa có không bào chứa các sắc tố làm nhiệm vụ thu hút côn trùng đến thụ phấn.



- Một số không bào lại chứa các chất phế thải, thậm chí rất độc đối với các loài ăn thực vật.



- Một số thực vật lại có không bào để dự trữ chất dinh dưỡng.


Một số tế bào động vật  có không bào bé, các nguyên sinh động vật thì có không bào tiêu hóa phát triển (có hệ enzim thủy phân)


Không bào được tạo ra từ hệ thống lưới nội chất và bộ máy Gongi

6. Khung xương tế bào

Tế bào chất của tế bào nhân thực có hệ thống mạng sợi và ống prôtêin (vi ống, vi sợi, sợi trung gian) đan chéo nhau, gọi là khung xương nâng đỡ tế bào. Khung xương tế bào có tác dụng duy trì hình dạng và neo giữ các bào quan như: ti thể, ribôxôm, nhân vào các vị trí cố định.

Các vi ống có chức năng tạo nên bộ thoi vô sắc. Các vi ống và vi sợi cũng là thành phần cấu tạo nên roi của tế bào. Các sợi trung gian là thành phần bền nhất của khung xương tế bào, gồm một hệ thống các sợi prôtêin bền.

* Các vi sợi có 3 loại: vi sợi actin, vi sợi myosin và vi sợi trung gian

- Vi sợi actin: đóng vai trò nâng đỡ, cố định màng sinh chất và được xem như khung xương tế bào. Các vi sợi actin xếp thành bó trong tế bào chất của vi mao, đóng vai trò cơ học giữ ổn định cho vi mao. Vai trò vận động là vai trò chính của các vi sợi. Đối với các tế bào cơ thì vi sợi actin và vi sợi myosin được tổ chức thành cấu trúc có trật tự là các tơ cơ. Hoạt động của các sợi actin và myosin đều cần đến năng lượng ATP và liên quan đến nồng độ ion Mg++ và Ca++. Các vi sợi actin còn đòng vai trò tăng cường mối liên kết giữa các tế bào cạnh nhau, tham gia tạo liên kết và các cầu nối tế bào. Nhờ sự trùng hợp và giải trùng hợp các vi sợi actin mà TBC có sự chuyển đổi từ trạng thái gel sang trạng thái sol.

- Vi sợi myosin: là các vi sợi có cấu tạo từ myosin, không chỉ có trong tế bào cơ mà còn có trong rất nhiều loại tế bào khác. Các vi sợi myosin liên kết với các vi sợi  actin đảm bảo cho hoạt tính vận động của tế bào.

- Vi sợi trung gian: có cấu tạo phức tạp gồm nhiều nguyên sợi xếp xoắn với nhau., có vai trò cơ học giữ cho tế bào có độ vững chắc nhất định. Vì vậy, chugs rất phát triển ở tế bào động vật, nhất là những tế bào đảm nhiệm vai trò cơ học.

* Vi ống: là những cấu trúc hình trụ dài có đường kính trung bình 25nm, có thành bên và rỗng ở giữa. Trong tế bào, vi ống có vai trò:

- Làm chuyển động các NST về 2 cực, nhờ các vi ống của thoi phân bào kết hợp với sao phân bào. Sự di chuyển của NST về 2 cực xảy ra là do sự rút ngắn các vi ống, tâm động nhờ sự giải trùng hợp của vi ống.

- Vận tải nội bào

- Duy trì hình dạng của tế bào.

- Tham gia hình thành, vận chuyển các bóng nhập, xuất bào, duy trì tính ổn định của màng sinh chất cũng như tạo tính phân cực cho tế bào.

7. Trung thể

Trung thể là nơi lắp ráp và tổ chức của các vi ống trong tế bào động vật. Mỗi trung thể gồm hai trung tử xếp thẳng góc với nhau theo trục dọc. Trung tử là ống hình trụ, rỗng, dài, có đường kính vào khoảng 0,13µm, gồm nhiều bộ ba vi ống xếp thành vòng.

Quanh trung tử có các cấu trúc:

- Các thể kèm quanh trung tử là các cấu trúc hình cầu có kích thước 40 – 70nm, có cuốn dính với các vi ống của trung tử.

- Hệ thống gồm các vi ống tự do xếp phóng xạ quanh trung tử.

Trung thể được xem là trung tâm tổ chức vi ống, bởi vì khi có ATP, trung thể kích thích sự trùng hợp hóa các nhị hợp tubulin tại thành các vi sợi tubulin (các vi ống).

Khi tế bào vào phân bào, sự phâ hóa của trung tử, các vi ống được tạo thành xếp phóng xạ quanh trung tử tạo thành sao phân bào. Giữa 2 sao phân bào các vi ống xếp thành hình thoi tạo thoi phân bào, bao gồm các vi ống nối 2 cực và loại vi ống liên kết với NST qua tâm động ở phần xích đạo.

Đối với tế bào thực vật không có trung tử, các vi ống của thoi được tạo thành từ phần TBC đặc biệt tương ứng với chất quanh trung tử, vì vậy thực vật gọi là phân bào không sao.

Chất consixin ức chế sự trùng hợp tubulin do đó ức chế tạo thành thoi, được sử dụng như chất ức chế trung kỳ để tạo ra đột biến đa bội thể, vì các NST đã được nhân đôi không phâ chioa về hai cực do thiếu thoi phân bào.

C. LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG VÀ TÌM TÒI MỞ RỘNG
1. Phân tích tính hợp lý trong cấu trúc của màng sinh chất của tế bào phù hợp với chức năng của nó.

2. Vì sao tế bào lông hút của cây xanh có thể hút nước theo cách thẩm thấu?

3. Trên một vùng đất ngập mặn ta thấy các loài cây: sú, vẹt, đươc phát triển tốt còn lùa thí phát triển kém. Em hãy giải thích.

4. Nêu cấu tạo và chức năng của màng sinh chất. Cơ chế vận chuyển các chất qua màng.

So sánh màng tế bào động vật, tế bào thực vật, vi sinh vật.

5. Thế nào là hiện tượng co nguyên sinh.

Quan sát hiện tượng co nguyên  sinh giúp ta biết được điều gì?

Giải thích hiện tượng cây bị héo khi bón quá nhiều phân.

6. Dựa vào cấu trúc của nước giải thích các hiện tượng sau 


a. Tại sao lá rau để vào ngăn đá tủ lạnh khi đã ra ngoài lại rất nhanh bị hỏng trong khi đó lá của một số cây sống ở vùng băng tuyết lại vẫn xanh? 


b. Tại sao khi nghe dự báo có mưa tuyết sắp đến, nhiều nông dân tưới nước lên cây trồng để bảo vệ cho cây? 


c. Khi cơ thể đang ra mồ hôi, nếu có gió thổi sẽ có cảm giác mát hơn? 


d. Trên bề mặt phía ngoài của cốc nước đá thường có các giọt nước được hình thành?

7. Không bào của tế bào lông hút ở thực vật chịu hạn và thực vật chịu ẩm khác nhau rõ nhất ở điểm nào? Giải thích.

8. Nếu một người uống thuốc pelicillin với một lượng lớn thì chỉ vài ngày trong các tế bào gan có một loại bào quan tăng gấp đôi, số lượng bào quan này chỉ trở lại bình thường trong vòng 5 ngày sau khi thôi dùng thuốc. Tên gọi, cấu tạo và chức năng của bào quan có sự thay đổi đó?

9. Trên màng tế bào có các loại protêin nào? Tại sao tế bào có thể nhận biết được những biến đổi của môi trường và các tế bào khác?

10. Các phân tử lipit có vai trò như thế nào trong việc qui định tính ổn định nhưng lại mềm dẻo của màng?

Chủ đề 4: PHÂN BÀO

Mục tiêu:

· Trình bày được phân bào ở sinh vật nhân sơ 

· So sánh phân bào ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực

· Trình bày được nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực

· So sánh phân bào nguyên nhiễm và phân bào giảm nhiễm

· Trình bày được sự vận động nhiễm sắc thể trong phân bào

· Giải thích được cơ chế giảm phân và sinh sản hữu tính

· Hiểu và giải thích được điều hòa và kiểm soát chu kỳ tế bào

· Giải được các bài tập về phân bào

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
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Phân biệt sự khác nhau giữa NST giữa nhân sơ và nhân thực?

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

I. Cấu trúc và chức năng NST

a. Cấu trúc nhiễm sắc thể:

Hình dạng, kích thước và cấu trúc NST quan sát rõ nhất vào kì giữa của nguyên phân khi đó NST co xoắn cực đại. Nên hình dạng, kích thướt NST ở kì giữa được xem là đặc trưng. Hình thái nhiễm sắc thể biến đổi có tính chu kì trong tế bào, cụ thể là nó biến đổi theo các kì của phân bào của tế bào.

II. Cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể:
- Một đoạn ADN gồm 146 cặp nuclêôtit quấn quanh khối cầu prôtêin gồm 8 phân tử prôtêin loại histôn tạo nên nuclêôxôm. 

- Giữa các nuclêôxôm kế tiếp được nối với nhau bằng đoạn ADN và một phân tử prôtêin histôn tạo nên chuỗi pôlinuclêôxôm gọi là sợi cơ bản có đường kính 11nm. 

- Sợi cơ bản xoắn lần thứ nhất thành sợi nhiễm sắc có đường kính 30 nm, tiếp tục xoắn lần thứ hai tạo thành sợi siêu xoắn có đường kính 300 nm, tiếp tục xoắn lần thứ ba tạo thành sợi crômatit có đường kính 700 nm. 

- Tại kì giữa của quá trình phân bào, NST tồn tại ở trạng thái kép gồm 2 crômatit giống nhau và dính với nhau ở tâm động (eo sơ cấp). Tâm động chia crômatit thành hai cánh cân hoặc không cân. NST còn có thêm eo thứ cấp.

b. Chức năng nhiếm sắc thể.

- Lưu trữ thông tin di truyền: NST mang gen chứa thông tin di truyền, mỗi gen chiếm một vị trí xác định trên NST. Các gen trên cùng một NST được di truyền cùng nhau (đây là cơ sở của hiện tượng liên kết gen). 

- Bảo quản thông tin di truyền: thông tin trên NST được bảo quản nhờ cấu trúc đặc biệt của NST (ADN kết hợp với prôtêin loại histôn sau đó bện xoắn nhiều lần; đầu mút NST có trình tự nuclêôtit đặc biệt có tác dụng bảo vệ NST). 

- Truyền đạt thông tin di truyền: thông tin di truyền trên NST được truyền đạt từ thế hệ này sang thế hệ khác nhờ cơ chế nhân đôi, phân li và tổ hợp NST thông qua quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh. Điều hòa hoạt động của gen thông qua hoạt động cuộn xắn và tháo xoắn NST (thông tin di truyền từ gen trên NST chỉ được truyền cho ARN để tổng hợp pôlipeptit (thông qua phiên mã và dịch mã) chỉ thực hiện được khi NST tháo xoắn trở thành ADN dạng mạch thẳng).

- Giúp phân chia đồng đều vật chất di truyền cho các tế bào con trong quá trình phân bào (nhờ cấu trúc tâm động).

Phân tích cấu trúc NST phù hợp với chức năng lưu giữ thông tin di truyền?

Ở sinh vật nhân sơ, cấu trúc và chức năng NST có những đặc điểm khác không?

III. Phân bào ở nhân sơ
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IV. Phân bào ở nhân thực

Quá trình nguyên phân ở sinh vật nhân thực
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Quá trình giảm phân ở sinh vật nhân thực
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So sánh quá trình nguyên phân và giảm phân
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V. Sự vận động của NST trong phân bào

Thông thường, ở tế bào động vật, thoi phân bào được hình thành gần nhân, từ các vi ống, trung thể (trung tâm tổ chức thoi phân bào) và thể sao cùng với các protein motor. 

Ở tế bào thực vật, thoi phân bào cũng tương tự thoi phân bào ở tế bào động vật nhưng không có trung thể và vi ống thể sao. Nhưng thay vào đó, những loài thực vật bậc cao lại có các dải preprophase ở hai đầu mỗi tế bào đóng vai trò như trung thể

 Ở nấm, thoi phân bào cũng tương tự ở tế bào thực vật, nhưng trung tâm tổ chức thoi phân bào là thể cực. Đặc biệt, ở một số loài nấm, thoi phân bào hình thành trong nhân diễn ra quá trình nguyên phân kín (ví dụ, Saccharomyces cerevisiae và Schizzosaccharomyces pombe) hoặc nửa mở (ví dụ, Aspergillus nidulans và Schizosaccharomyces japonicus) khác với nguyên phân mở ở tế bào động vật và tế bào thực vật. 

Vi ống là polymer protein có ở tất cả các tế bào sinh vật nhân thực, có đường kính khoảng 24mm, bao gồm hàng nghìn đơn phân (dimer tubulin gồm α-tubulin và β-tubulin) sắp xếp lại với nhau tạo thành vách dạng lưới có từ 10- 15 protofilament (ở động vật có vú là 13). Bởi vì tính định hướng của dimer tubulin, hai đầu của vi ống có phần khác nhau. Đầu có thể thêm vào hoặc loại bỏ dimer tubulin với tốc độ nhanh hơn nhiều so với đầu còn lại (đầu cực âm) gọi là đầu cực dương. Trong quá trình vi ống lắp ráp thành thoi phân bào, cực âm ở tại cực thoi phân bào, còn cực dương ở xa so với cực của thoi phân bào. Một đặc điểm nổi bật giúp vi ống luôn thực hiện được vai trò quan trọng của mình là tính linh động. Tính linh động của vi ống thể hiện ở khả năng thêm vào các đơn phân làm vi ống dài ra (gọi là polymer hóa) hoặc loại bỏ các đơn phân làm vi ống ngắn đi (gọi là khử polymer hóa) từ hai đầu của vi ống. Vi ống có thể chuyển từ trạng thái polymer hóa sang trạng thái khử polymer hóa hoặc ngược lại. Thông thường, đầu cực dương của mỗi vi ống đều có một lớp tubulin gắn mũ GTP giúp ổn định cấu trúc vi ống. Khi mũ GTP ngẫu nhiên bị mất thì các protofilament xoay ra ngoài và các vi ống nhanh chóng bị khử polymer hóa. Trong quá trình hoặc ngay sau khi khử polymer hóa, các tiểu đơn vị thủy phân GTP liên kết với chúng và trở nên không thể thay đổi. Vì vậy, lưới vi ống chủ yếu là các tubulin-GDP và bị khử polymer hóa do mất các tubulin-GDP và oligomer từ đầu cực dương. Mỗi thoi phân bào có ba loại vi ống

 (1) Vi ống xuất phát từ một trong hai cực của thoi phân bào đến gắn vào một trong hai kinetochore của NST chị em gọi là vi ống kinetochore; 

(2) Vi ống xuất phát từ mỗi cực thoi phân bào kéo dài đến quá xích đạo, có thể gần đến cực còn lại của thoi phân bào, hai sợi vi ống đối diện nhau luôn gối lên nhau ở vùng đầu cực dương, được gọi là vi ống không kinetochore; 

(3) Vi ống xuất phát từ trung thể đến màng tế bào tạo thể sao ở hai đầu cực tế bào 

Về lý thuyết, với tính linh động vốn có và sự tồn tại của các protein motor liên quan (protein motor là những bộ máy sử dụng năng lượng ATP để di chuyển dọc vi ống, trong quá trình tế bào phân chia, protein motor cần thiết cho sự hình thành thoi phân bào, sự sắp xếp của NST thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo và cần thiết cho sự phân tách NST, các vi ống có thể góp phần vào sự di chuyển của NST theo hai cách: làm bánh cóc để tạo ra lực đẩy và kéo NST hoặc làm đường đi để motor mang NST di chuyển. Theo cách thứ hai thì motor có vai trò quan trọng trong sự phân chia của NST, tuy nhiên, ở nấm, chúng lại không cần thiết phải có mặt, còn ở động vật có xương sống, sự suy yếu của các motor cũng không làm mất hoàn toàn khả năng di chuyển của NST. Ngoài ra, các vi ống cũng có thể giúp NST di chuyển có định hướng khi không có motor. Bởi vì sự khử polymer hóa vi ống có thể làm phát sinh một lực lớn hơn gấp 10 lần lực lớn nhất của một protein motor để vận hành sự di chuyển của NST. sự di chuyển của NST ở kỳ sau là sự kết hợp hoạt động của cả ba loại vi ống: 

Thứ nhất, vi ống kinetochore khử polymer hóa các đơn phân làm cho chiều dài của các sợi vi ống ngắn dần kéo NST về cực của thoi phân bào, đồng thời làm phát sinh lực để hỗ trợ vi ống kinetochore kéo NST hướng cực. 

Thứ hai, ở vi ống không kinetochore có lực phát sinh từ dòng vi ống. Dòng vi ống là sự di chuyển hướng cực của vi ống bằng cách đồng thời xảy ra sự khử polymer hóa đầu cực âm và sự polymer hóa đầu cực dương của cùng một vi ống. 

Thứ ba, protein motor neo giữ vi ống thể sao với màng tế bào góp phần kéo các cực thoi phân bào ra xa nhau 

VI. Giảm phân và sinh sản hữu tính

- Xảy ra ở tế bào sinh dục chín

- Quá trình giảm phân gồm hai lần phân bào liên tiếp nhưng NST chỉ nhân đôi một lần ở kì trung gian trước lần phân bào I còn lần phân bào II xảy ra sau một kì trung gian rất ngắn
Giảm phân I
Kì đầu 1: NST kép bắt đầu đóng xoắn, co ngắn.
Các cặp NST  thể kép trong cặp tương đồng bắt cặp theo chiều dọc, tiếp hợp với nhau và trao đổi chéo xảy ra giữa hai cromatit không cùng chị em.
Cuối kì đầu hai NST kép tách nhau ra.
Màng nhân và nhân con tiêu biến

Kì giữa 1 : NST tiếp tục co xoắn cực đại , NST có hình thái đặc trưng cho loài
Thoi vô sắc đính vào tâm động ở một bên của NST.
Các cặp NST tương đồng tập trung và thành 2 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

Kì sau 1: Các cặp NST kép tương đồng di chuyển độc lập về hai cực của tế bào và chúng phân li độc lập với nhau.

Kì cuối 1: Sau khi di chuyển về hai cực của tế bào NST bắt đầu dãn xoắn , màng nhân và nhân con hình thành
Thoi vô sắc tiêu biến , màng nhân và nhân con xuất hiện

Kết quả: Từ 1 tế bào mẹ có 2n NST kép sinh ra 2 tế bào con có bộ NST n kép

Giảm phân II

Kì trung gian II : Sau khi kết thúc giảm phân  tế bào con  tiếp tục đi vào giảm phân 2 mà không nhân đôi NST. Trong tế bào có n NST kép

Kì đầu 2: NST bắt đầu đóng xoắn

Màng nhân và nhân con tiêu biến

Thoi vô sắc xuất hiện

Kì giữa 2: NST kép co xoắn cực đại và  tập trung 1 hàng  trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc.

Thoi vô sắc dính vào 2 phía của NST kép

Kì sau 2: NST tách nhau tại tâm động trượt trên thoi vô sắc di chuyển về  hai cực tế bào.

Kì cuối 2: NST dãn xoắn. Màng nhân và nhân con xuất hiện, màng tế bào hình thành. Tạo ra hai tế bào con.

Kết quả: Từ 1 tế bào có n NST kép tạo ra 2 tế bào mang bộ NST n đơn

Kết quả của giảm phân :
Từ 1 tế bào mẹ có 2n NST tạo ra 4 tế bào con có bộ NST n đơn .
Ở giới đực :
1 tế bào sinh tinh giảm phân bình thường sẽ tạo ra 4 tinh trùng (n). 

Ở giới cái :1 tế bào sinh trứng luôn chỉ tạo ra 1 tế bào trứng (n) và 3 thể định hướng (n) bị tiêu biến
Ý nghĩa của giảm phân
- Sự phân ly độc lập của các NST (và trao đổi đoạn) tạo nên rất nhiều loại giao tử.

- Qua thụ tinh tạo ra nhiều tổ hợp gen mới gây nên các biến dị tổ hợp ( Sinh giới đa dạng và có khả năng thích nghi cao.  

- Nguyên phân, giảm phân và thụ tinh góp phần duy trì bộ NST đặc trưng cho loài.

VII. Điều hòa và kiểm soát chu kì tế bào

Điểm kiểm soát chu kỳ tế bào là các cơ chế kiểm soát trong tế bào có chức năng đảm bảo sự chính xác của quá trình phân bào trong các tế bào sinh vật nhân chuẩn. Các điểm kiểm soát này sẽ xác minh xem sự tiến triển của các pha trong chu kỳ tế bào có được hoàn tất một cách chính xác hay không trước khi bước sang pha tiếp theo. Nếu cơ chế kiểm soát phát hiện ra các sai sót, các vấn đề xảy ra trong tế bào hoặc ngoài tế bào, chúng sẽ chặn chu kỳ tế bào ngay tại điểm kiểm soát và không cho tế bào tiến vào giai đoạn tiếp theo của chu kỳ trước khi các vấn đề được giải quyết. Nhiều điểm kiểm soát như vậy đã được nhận diện, trong đó một số điểm kiểm soát chưa được hiểu rõ bằng các điểm khác

Một chức năng quan trọng của nhiều điểm kiểm soát là để kiểm soát các sai hỏng về ADN - các sai hỏng này được nhận biết bằng các cơ chế nhận diện. Khi các sai hỏng được nhận diện thì điểm kiểm soát sẽ sử dụng một cơ chế tín hiệu để chặn chu kỳ tế bào cho đến khi các sai sót đã được khắc phục hoặc nếu không khắc phục được thì kích hoạt cơ chế tự hủy tế bào theo chương trình hay chết tế bào được lập trình (cơ chế phản ứng). Tất cả các điểm kiểm soát sai hổng về ADN đều sử dụng cơ chế nhận diện-tín hiệu-phản ứng như vậy.

Có những ý kiến và nghiên cứu cho thấy rằng chu trình tế bào hoạt động như một chiếc đồng hồ; tuy nhiên nếu vậy các giai đoạn của chu kỳ tế bào phải hoạt động phần nào như một chiếc đồng hồ nội tại, tức là chúng sẽ quyết định một pha sẽ kéo dài bao lâu.đôminô Nói cách khác cơ chế kiểm soát hoạt động như một máy bấm giờ, chúng độc lập với các sự kiện bên trong và bên ngoài tế bào vì vậy cơ chế định thời gian của chúng tiếp tục hoạt động ngay cả khi các sự kiện đó có gì bất thường. Tuy nhiên thật ra trong phần lớn các tế bào, cơ chế kiểm soát này có những phản ứng đối với các thông tin chúng nhận được trong chu kỳ tế bào và qua đó điều chỉnh thời gian các pha của chu kỳ để tế bào có đủ thời gian sửa chữa sai hổng và chuẩn bị cho pha kế tiếp. Chu kỳ tế bào hiện nay được mô tả như một chuỗi : pha trước của chu kỳ phải hoàn tất trước khi pha sau diễn ra. Các điểm kiểm soát chu kỳ tế bào được cấu thành bởi các enzyme kinase và các protein tiếp hợp, tất cả chúng đóng vai trò nổi bật trong việc duy trì sự thống nhất của quá trình phân bào.

Trong phần lớn các tế bào nhân chuẩn, một chu kỳ tế bào có ba điểm kiểm soát chính. Ở cuối pha G1 có một điểm kiểm soát mang tên điểm giới hạn (restriction point hay restriction checkpoint - RP) hay điểm bắt đầu, nơi mà tế bào tiến vào pha S và bắt đầu quá trình tự nhân đôi ADN.[Gc 1] Điểm thứ hai là điểm kiểm soát G2/M. tại đây cơ chế kiểm soát kích hoạt các sự kiện sớm của quá trình nguyên phân dẫn tới sự sắp xếp của các nhiễm sắc thể trên thoi vô sắc. Điểm kiểm soát thứ ba là điểm chuyển tiếp kỳ giữa-kỳ sau, tại đây hệ thống kiểm soát kích hoạt sự chia tách của các nhiễm sắc tử chị em trong các nhiễm sắc thể kép. 

Điểm kiểm soát đầu tiên của chu kỳ tế bào nằm ở cuối pha G1 và trước pha S. Điểm kiểm soát này đóng vai trò then chốt trong việc quyết định xem tế bào sẽ tiếp tục phân chia hay không. Nhiều tế bào không qua được điểm giới hạn và vì vậy tiến vào trạng thái "nghỉ" ở pha G0. Ví dụ như tế bào gan tham gia vào pha nguyên phân chỉ một hay hai lần trong một năm. Điểm giới hạn lá nơi mà chu kỳ của các tế bào nhân chuẩn bị chặn nếu các điều kiện môi trường không thích hợp cho việc phân bào hay nếu tế bào phải vào pha G0 thêm một thời gian nữa. Trong khi ở động vật, điểm này mang tên "điểm giới hạn" thì ở nấm men chúng được đặt tên là "điểm bắt đầu". Điểm giới hạn được điểu khiển chủ yếu bởi chất ức chế CDK p16 (CKI- p16 - CDK inhibitor p16). Protein này ức chế CDK4/6 và đảm bảo rằng chúng không thể tương tác với cyclin D1 để khiến cho chu kỳ tế bào tiếp tục. Nếu biểu hiện kích thích sinh trưởng hay kích thích ung thư của cyclin D được hoạt hóa, điểm kiểm soát này bị vượt qua vì sự gia tăng biểu hiện của cyclin D cho phép tương tác với CDK4/6 bởi cạnh tranh trong việc hình thành các liên kết. Khi phức hợp CDK4/6-CYCLIN D hình thành, chúng phosphat hóa các chất ức chế khối u ác tính ở mắt (tumour suppressor retinoblastoma - Rb) và thủ tiêu sự ức chế của các nhận tố phiên mã E2F. Thế là E2F kích hoạt sự biểu hiện của cyclin E, cyclin này sẽ tương tác với CDK2 để thúc đẩy sự chuyển tiếp giữa pha G1 với pha S.

Nói ngắn gọn, chất ức chế CDK p16 ức chế các CDK khác trong việc bám vào cyclin D. Tuy nhiên khi sự sinh trưởng của tế bào được kích thích, biểu hiện của cyclin D tăng vọt và áp đảo các p16 khiến CDK cuối cùng cũng bám được vào cyclin D và hình thành một phức hợp. Phức hợp này sẽ phosphat hóa các chất ức chế khối u ác tính ở mắt (Rb), và vì thế bất hoạt sự ức chế của chúng đối với nhân tố phiên mã E2F. E2F sẽ xúc tiến sự chuyển tiếp giữa pha G1 với pha S.

Điểm kiểm soát thứ hai của chu kỳ tế bào nằm ở cuối pha G2 và có chức năng kiểm soát sự khơi mào của pha nguyên phân hay pha M. Để vượt qua điểm kiểm soát này, tế bào phải kiểm tra một số nhân tố để đảm bảo nó đã sẵn sàng cho quá trình nguyên phân. Nếu điểm kiểm soát này được vượt qua, tế bào sẽ khơi mào nhiều quá trình cấp độ phân tử nhằm phát tín hiệu bắt đầu pha nguyên phân. Các CDK liên quan tới điểm kiểm soát này được kích hoạt bởi việc phosphat hóa CDK bởi "Nhân tố xúc tiến trưởng thành" (Maturation Promoting Factor - MPF) hay còn gọi là "Nhân tố xúc tiến nguyên phân" (Mitosis Promoting Factor - MPF).

Bản chất phân tử của điểm kiểm soát này bao hàm việc hoạt hóa một enzyme phosphatase mang tên Cdc25, enzyme này trong điều kiện thích hợp sẽ loại trừ các phosphate ức chế hiện diện trong phức hợp MPF. Tuy nhiên, ADN thường xuyên bị thương tổn và sai hỏng trước khi nguyên phân xảy ra, vì vật để ngăn chặn sự truyền những sai hỏng đó sang các tế bào con cháu thì chu kỳ tế bào của tế bào mẹ sẽ bị chặn thông qua việc hoạt hóa các Cdc25 phosphatase (thông qua phosphat hóa với các enzyme kinase khác).

Điểm kiểm soát thoi vô sắc xuất hiện trong kỳ giữa của nguyên phân khi tất cả các nhiễm sắc thể kép đã hoặc đáng nhẽ đã được sắp xếp với tâm động thẳng hàng trên mặt phẳng xích đạo và đang chịu sức căng về hai cực của tế bào truyền từ các sợi thoi vô sắc dính vào tâm động. Sức căng này sẽ được cơ chế kiểm soát nhận diện và từ đó kích hoạt kỳ sau của nguyên phân[4], mở đầu bằng việc hai nhiễm sắc tử chị em trong cùng một nhiễm sắc thể kép bị APC/C xúc tiến cho tách rời ra.

Cơ chế nhận diện cho đến nay vẫn chưa được tìm hiểu rõ ràng; tuy nhiên người ta đã tìm thấy một số protein trong đó có Mad2 được tâm động của nhiễm sắc thể kép triệu tập vào thời điểm này. Mad2 là một protein có vai trò ngăn chặn APC/C phân giải cohesin, và Mad2 chỉ bị bất hoạt khi tâm động được các sợi thoi vô sắc gắn kết hoàn toàn. Điều này có nghĩa là chỉ khi tất cả các tâm động được gắn kết với sợi thoi thì APC/C mới được phép hoạt động: quá trình phân giải các sợi cohesin kết nối các nhiễm sắc tử chị em diễn ra ngay sau đó và 20 phút sau thì kỳ sau của nguyên phân cũng bắt đầu. 

Cơ chế nhận diện này cho phép cyclin B bị phân giải, chúng chứa một chuỗi axít amin mang tên gọi là "hộp phá hủy" (destruction box hay D-box), hộp này được phức hợp xúc tiến kỳ sau (APC/C) đánh dấu để cho các tiêu thể nhận diện và phân giải. Sự phân giải của cyclin B đảm bảo rằng chúng không thể ức chế APC/C nhờ đó các phức hợp này có thể tự do kích hoạt quá trình phân giải securin. Securin là một protein ức chế separase, một phức hợp protein có nhiệm vụ tách các nhiễm sắc tử chị em ra khỏi nhiễm sắc thể kép. Khi securin bị tiêu thể phân giải do bị đánh dấu bởi quá trình ubiquitin hóa, separase sẽ được hoạt hóa và xúc tác cho sự tách rời của các nhiễm sắc tử.[6]
VIII. BÀI TẬP PHÂN BÀO

Bài tập 1: 10 tế bào sinh dục sơ khai phân bào liên tiếp với số lần như nhau ở vùng sinh sản, môi trường cung cấp 2480 nhiễm sắc thể đơn, tất cả các tế bào con đến vùng chín giảm phân đã đòi hỏi môi trường tế bào cung cấp thêm 2560 nhiễm sắc thể đơn. Hiệu xuất thụ tinh của giao tử là 10 % và tạo ra 128 hợp tử. Biết không có hiện tượng trao đổi chéo xảy ra trong giảm phân. 

Hãy xác định:

a. Bộ nhiễm sắc thể 2n của loài và tên của loài đó

b. Tế bào sinh dục sơ khai là đực hay cái? Giải thích?

Bài tập 2:         Ở 1 loài ong mật, 2n=32. Trứng khi được thụ tinh sẽ nở thành ong chúa hoặc ong thợ tuỳ điều kiện về dinh dưỡng, còn trứng không được thụ tinh thì nở thành ong đực.

Một ong chúa đẻ được một số trứng gồm trứng được thụ tinh và trứng không được thụ tinh, nhưng chỉ có 80% số trứng được thụ tinh là nở thành ong thợ, 60% số trứng không được thụ tinh là nở thành ong đực, các trường hợp còn lại đều không nở và bị tiêu biến. Các trứng nở thành ong thợ và ong đực nói trên chứa tổng số 155136 NST, biết rằng số ong đực con bằng 2% số ong thợ con.

a/ Tìm số ong thợ con và số ong đực con.

b/ Tổng số trứng được ong chua đẻ ra trong lần nói trên là bao nhiêu?

c/ Nếu số tinh trùng trực tiếp thụ tinh với các trứng chiếm 1% so với tổng số tinh trùng hình thành thì tổng số NST trong các tinh trùng và tế bào trứng bị tiêu biến là bao nhiêu?
Bài tập 3: 

Một tế bào sinh dục sơ khai của 1 loài thực hiện nguyên phân liên tiếp một số đợt đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu hình thành 504 nhiễm sắc thể (NST) đơn mới. Các tế bào con sinh ra từ đợt nguyên phân cuối cùng đều giảm phân bình thường tạo 128 tinh trùng chứa NST Y.

a. Số đợt nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai?  

b. Xác định bộ NST 2n của loài? 

c. Trong quá trình nguyên phân đó có bao nhiêu thoi tơ vô sắc được hình thành?

d. Tính số lượng NST đơn môi trường cung cấp cho toàn bộ quá trình tạo giao tử từ 1 tế bào sinh dục sơ khai

Bài tập 4: 

10 tế bào sinh dục của một cơ thể nguyên phân liên tiếp một số đợt đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu để tạo ra 2480 NST đơn mới tương đương. Các tế bào con đều trải qua vùng sinh trưởng bước vào vùng chín, giảm phân tạo nên các giao tử, môi trường nội bào đã cung cấp thêm nguyên liệu tạo nên 2560 NST đơn. Hiệu suất thụ tinh của giao tử 10% tạo nên 128 hợp tử lưỡng bội bình thường.

a. Xác định bộ NST lưỡng bội của loài?

b. Xác định giới tính của cơ thể tạo nên các giao tử trên?

c. Các hợp tử được chia thành hai nhóm A và B có số lượng bằng nhau. Mỗi hợp tử trong nhóm A có số đợt nguyên phân gấp 2 lần số đợt nguyên phân trong nhóm B. Các hợp tử trong mỗi nhóm có số đợt nguyên phân bằng nhau. Tổng số NST đơn có trong toàn bộ các tế bào con sinh ra từ 2 nhóm bằng 10240 NST đơn lúc chưa nhân đôi. Tìm số đợt nguyên phân của mỗi hợp tử trong mỗi nhóm tế bào?

Bài tập 5:

Tổng số tế bào sinh tinh trùng và sinh trứng của một loài bằng 320. Tổng số NST đơn trong các tinh trùng tạo ra nhiều hơn các NST trong các trứng là 18240. Các trứng tạo ra đều được thụ tinh. Một trứng thụ tinh với một tinh trùng tạo ra 1 hợp tử lưỡng bội bình thường. Khi không có trao đổi đoạn và không có đột biến loài đó tạo nên 219 loại trứng.

a. Nếu các tế bào sinh tinh trùng và sinh trứng đều được tạo ra từ 1 tế bào sinh dục sơ khai đực và 1 tế bào sinh dục sơ khai cái thì mỗi loại tế bào đã trải qua mấy đợt nguyên phân.

b. Tìm hiệu suất thụ tinh của tinh trùng?

c. Số lượng NST đơn mới tương đương mà môi trường cung cấp cho mỗi tế bào sinh dục sơ khai cái để tạo trứng. là bao nhiêu?

Bài tập `6

a. Sự biến đổi hình thái NST trong quá trình phân bào có ý nghĩa gì?

b. Hiện tượng bộ NST giảm đi một nửa xảy ra ở thời điểm nào của giảm phân? Giải thích?

c. Tế bào sinh dục gà có 2n = 78. Tế bào này nguyên phân 5 đợt liên tiếp và giảm phân tạo ra các giao tử. Hãy tính số lượng NST đơn mới môi trường cung cấp cho tế bào trên trong quá trình tạo giao tử và số giao tử được tạo thành.

Bài tập 7: Có 10 tế bào sinh dục sơ khai của 1 chuột cái (2n = 40) đều nguyên phân 2 lần. Các tế bào con đều trở thành tế bào sinh trứng và giảm phân tạo trứng.

a. Tính số trứng đã được tạo ra trong quá trình trên và số NST có trong các trứng đó.

b. Tính số thể định hướng tạo ra và số NST có trong các thể định hướng.

Bài tập 8: Có 1 số tế bào sinh tinh của một cá thể đực qua giảm phân tạo ra 256 tinh trùng. Số NST có trong các tinh trùng bằng 9984.

a. Tính số tế bào sinh tinh ban đầu.

b. Xác định bộ NST 2n.

c. Biết rằng các tế bào sinh tinh nói trên được tạo ra từ quá trình nguyên phân của 1 tế bào mầm ban đầu. Xác định số lần nguyên phân của tế bào mầm đó.

Bài tập 9: Trên cơ thể của một cá thể cái, có 8 tế bào sinh trứng tiến hành giảm phân và sau đó người ta thấy đã có 720 NST bị tiêu biến với các thể định hướng.

a. Xác định bộ NST 2n của loài.

b. Số NST có trong các tế bào sinh trứng.

c. Số lượng trứng đã được tạo ra và số NST có trong các trứng.

Bài tập 10 Ở 1 loài 2n = 50.


Có một số tế bào sinh trứng tiến hành giảm phân bình thường, các trứng tạo ra có chứa 375 NST. Các trứng nói trên đều tham gia vào quá trình thụ tinh với hiệu suất 40%.

a. Xác định số tế bào sinh trứng.

b. Số hợp tử được tạo thành là bao nhiêu?

c. Giả sử trong quá trình trên đã có sự tham gia của số tinh trùng được tạo ra từ 16 tế bào sinh tinh. Hãy tính hiệu suất thụ tinh của tinh trùng.

Bài tập 11 Có 8 tế bào sinh dục của một cơ thể đực và 20 tế bào sinh dục của cơ thể cái ở Lợn tiến hành giảm phân. Toàn bộ số giao tử được tạo ra đều tham gia thụ tinh và tạo ra 4 hợp tử có chứa 152 NST.

a. Xác định hiệu suất thụ tinh của trứng và tinh trùng.

b. Số NST có trong các thể định hướng đã được tạo ra từ quá trình trên.

Bài tập 12 Toàn bộ tinh trùng được tạo ra từ 50 tế bào sinh dục của 1 gà trống đều tham gia thụ tinh với hiệu suất bằng 12,5%. Toàn bộ trứng trong cơ thể của gà mái đều được thụ tinh từ số tinh trùng trên đã được đẻ ra nhưng khi ấp chỉ có 20 trứng nở thành gà con. Biết ở gà 2n = 78.

a. Xác định số hợp tử tạo thành.

b. Số NST trong các trứng đã thụ tinh nhưng không nở.

c. Số NST trong các tinh trùng không được thụ tinh.

Bài tập 13 Tổng số trứng và thể định hướng được tạo ra từ quá trình giảm phân trong cơ thể của một cá thể cái bằng 240. Số trứng nói trên đều tham tham thụ tinh với hiệu suất 25%. Số NST có trong các hợp tử là 120.

a. Hãy xác định số hợp tử tạo thành.

b. Số NST có trong các thể định hướng được tạo ra và tên của loài.

c. Số NST có trong các tế bào sinh dục nói trên.

Bài tập 14 Trong vùng sinh sản của ống dẫn sinh sản của 1 cá thể cái có một số tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân 4 lần liên tiếp. Có 75% số tế bào con được chuyển sang vùng chín giảm phân và sau đó đã có tất cả 5400 NST bị tiêu biến cùng các thể định hướng.

a. Xác định số tế bào sinh dục sơ khai ban đầu.

b. Các trứng tạo ra tham gia thụ tinh với hiệu suất 25%. Các hợp tử nguyên phân với số lần bằng nhau và đã nhận của môi trường 6300 NST. Tính số lần nguyên phân của các hợp tử.

Chủ đề 5: Một số nhóm sinh vật nhân sơ, nhân thực 
A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

B. NỘI DUNG

I. Sinh trưởng ở vi sinh vật

- Trong vi sinh học, sự sinh trưởng được hiểu là sự tăng số lượng TB của quần thể. Nghiên cứu sự sinh trưởng của VSV có nghĩ là nghiên cứu sự sinh trưởng của cả một tập hợp tế bào cùng nguồn gốc.

- Thời gian thế hệ (kí hiệu là g) là thời gian từ khi sinh ra 1 tế bào cho đến khi tế bào đó  phân chia hay quần thể nhân đôi về mặt số lượng cá thể     g=t/n                              

n: số lần phân chia TB                          

t: thời gian cần cho n lần phân chia       

* Thời gian thế hệ thay đổi nhiều ở các quần thể khác nhau và các điều kiện khác nhau. Ví dụ vi khuẩn lao g= 12h;  E. Coli g= 20 phút; nấm men bia là 2h; vi khuẩn Hansen gây bệnh phong là 10 ngày.

- Nếu cấy 1VK vào MT thì số lượng TB sẽ tăng:  1 ( 2 ( 4 ( 8 (16 (32 ( 64 (… 

- Sự phân chia TB theo cấp số nhân 

- Nếu cấy số lượng VK ban đầu là  No thì sau một thời gian nuôi, tổng số TB đạt là:  N = N0.2n  ( n: số lần phân chia TB)

1/ Nuôi cấy không liên tục

-Khái niệm: nuôi cấy không liên tục là nuôi cấy VSV trong một bình chứa chất dinh dưỡng mà trong suốt thời gian nuôi cấy không bổ sung thêm chất dinh dưỡng cũng không lấy đi các chất tạo thành và các tế bào mới sinh ra.
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*Pha tiềm phát (pha lag)

- Từ khi  cấy VK vào MT cho đến khi đạt tốc độ sinh trưởng cực đại.  

- VK làm quen và thích nghi với MT mới. 

 - Sự tổng hợp mạnh mẽ các thành phần TB (Protein, axit nucleic) các enzim TĐC (proteaza, amylaza) và  tích lũy các chất cần thiết hình thành TB mới.   

- TB ở trạng thái hoạt động mạnh nhất nhưng số lượng TB chưa tăng (X= Xo) . 

Các yếu tố ảnh hưởng đến pha lag 

a. Đặc điểm của giống cấy     

- Giống ở pha log được cấy vào cùng MT thì đồ thị không có pha lag.     

- Giống ở pha lag hay pha suy vong thì thời gian pha lag sẽ kéo dài.     

- Lượng giống cấy nhiều pha lag ngắn và ngược lại 

b. Thành phần môi trường: MT dinh dưỡng phong phú thì pha lag ngắn và ngược lại  

* Pha luỹ  thừa ( pha logarit) 

- Quần thể VK sinh trưởng và phân chia  theo lũy thừa thường xuyên, ở tốc độ không đổi. 

- Sinh khối TB tăng theo thời gian, tăng theo cấp số mũ.

+ Kích thước, TP hoá học, trạng thái sinh lý TB không thay đổi theo thời gian → TB ở trạng thái động học (TB tiêu chuẩn)  

+ Các enzim được tổng hợp rất nhiều và có hoạt tính cao. 

 + Sự ST giảm dần vào cuối pha do sự đồng hóa mạnh mẽ các chất dinh dưỡng.  

+ Quần thể VK rất nhạy cảm với các chất kìm hãm TĐC như kháng sinh   

- Nếu mục đích thu các chất có hoạt tính sinh học, thu TB ở trạng thái hoạt động mạnh nên dừng tại đây. 

- Trong phòng thí nghiệm, muốn nhuộm Gram chính xác, cần chọn giống ở pha log do thành TB hầu hết VK còn nguyên vẹn. 

- Thông thường trong tự nhiên, sự sinh trưởng của VSV trong pha logarit chỉ xảy ra định kỳ, phụ thuộc vào thức ăn.

* Pha cân bằng 

- Quần thể VK ở trạng thái cân bằng động học (số TB mới sinh ra bằng số TB cũ chết đi). 

- Hiệu suất sinh trưởng giảm do chất dinh dưỡng cạn dần, chất độc hại tăng lên, pH môi trường thay đổi. 

- Sinh khối VK đạt cực đại, không đổi theo thời gian (số TB mới sinh ra bằng số TB cũ chết đi).            

- Nếu mục đích nuôi cấy để thu sinh khối nên dừng ở đầu pha này.    

-Trong tự nhiên, các VSV thường nằm trong pha cân bằng. 

* Pha suy vong 

- Số TB có khả năng sống giảm dần theo luỹ thừa dẫn đến sự chết hàng loạt các cá thể. 

- Chất độc hại tích lũy khá nhiều. Chất dinh dưỡng cạn kiệt dưới mức cần thiết. 

- Số TB bị tự phân bởi enzim, sự phân hủy các chất dự trữ cùng tăng lên.   

- Nếu mục đích để thu các sản phẩm TĐC thì nên dừng việc nuôi cấy ở pha này.     

- Ý nghĩa của việc nghiên cứu sinh trưởng của VK trong nuôi cấy tĩnh   

+ Nghiên cứu quá trình sinh trưởng của quần thể VSV.    

+ Nghiên cứu sự tạo thành các sản phẩm TĐC,các chất có hoạt tính sinh học, sinh khối TB. 

- Hiện tượng sinh trưởng kép 
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+ Nếu trong MT tổng hợp có hỗn hợp 2 loại hợp chất cacbon thì VK có xu hướng tổng hợp các enzim phân giải hợp chất các bon dễ đồng hoá trước. Sau mới tổng hợp tiếp enzim phân giải hợp chất thứ 2. 

+ Khi đó đồ thị ST sẽ có 2 pha lag, 2 pha log (đồ thị sinh trưởng kép). 

Ví dụ: trong môi trường có glucozo và sorbitol, vi khuẩn tổng hợp enzim phân giải glucozo trước vì glucozo là chất dễ đồng hóa hơn, sau khi glucozo cạn kiệt, vi khuẩn sẽ tổng hợp enzim phân giải sorbitol.

   Trong nuôi cấy tĩnh:  

- MT không được đổi mới, ĐKMT luôn đổi - Thời gian pha log ngắn

- Giống VSV mau bị già - Thay đổi tốc độ sinh trưởng riêng. - Bất lợi cho quá trình công nghệ VSV - Để khắc phục tình trạng trên, trong công nghệ sinh học đã sử dụng thiết bị nuôi cấy liên tục là Chêmostat và Turbidostat.   

2/Nuôi cấy liên tục

- Nuôi cấy liên tục là quá trình nuôi  người ta liên tục cho dòng MT mới đi vào đồng thời loại bỏ một lượng dịch nuôi cấy tương ứng ra.

	Nuôi cấy không liên tục
	Nuôi cấy liên tục

	Thành phần môi trường không được đổi mới
	Môi trường luôn được đổi mới và ổn định

	Chất dinh dưỡng cạn dần theo thời gian
	Chất dinh dưỡng ổn định và dư thừa

	Thời gian pha log ngắn
	Thời gian pha log dài

	Tốc độ sinh trưởng riêng, tráng thái sinh lý sinh hóa của tế bào luôn thay đổi
	Tốc độ sinh trưởng riêng, trạng thái sinh lý sinh hóa của tế bào luôn ổn định

	Sinh khối tế bào đạt mức không cao
	Sinh khối tế bào đạt mức cao nhất

	Sự sinh tưởng của quần thể theo các pha phụ thuộc vào thời gian
	Sự sinh trưởng theo lũy thừa thường xuyên ở mật độ không đổi theo thời gian.

	Việc điều khiển tự động khó thực hiện
	Việc điều khiển tự động thực hiện dễ dàng


Ý nghĩa của nuôi cấy liên tục 

- NCLT được xem như một hệ thống mở có khuynh hướng dẫn đến một cân bằng động học. Nhờ điều khiển tự động, quần thể VK được cung cấp MT ổn định nên ST và PT tối đa. 

- Trong CN để thu sinh khối VK, thu các sản phẩm TĐC và các chất có hoạt tính sinh học phục vụ đời sống. 

II. Sinh sản của vi sinh vật

1- Sinh sản ở vi sinh vật nhân  sơ 

a. Phân đôi 

- Phân đôi là hình thức sinh sản vô tính chủ yếu ở  hầu hết các vi khuẩn và các VSV cổ. 

-Quá trình phân chia diễn ra theo các giai đoạn sau:  

+ Trước hết nhiễm sắc thể của tế bào được sao chép thành hai, gắn vào màng sinh chất. Chất tế bào cũng tách ra làm hai phần riêng biệt.

+ Tế bào dài ra, sự phân chia tiến hành ở giữa hai vị trí gắn, đẩy nhiễm sắc thể cùng với chất tế bào ra hai bên.

+ Tế bào hình thành vách ngăn do tạo màng và thành tế bào mới ở giưã hai phần.

+ Sau khi hình thành vách ngăn, hai tế bào con có thể tách rời nhau hoặc vẫn gắn với nhau.

Trong trường hợp chúng gắn với nhau, nếu quá trình phân cắt tế bào con diễn ra theo các mặt phẳng song song thì sẽ tạo ra chuỗi tế bào (ví dụ liên cầu khuẩn); nếu phân cắt theo các mặt phẳng khác nhau sẽ tạo thành cụm tế bào (vd tụcầu khuẩn).

b. Nảy chồi: 

- Nảy chồi là hình thức sinh sản của một số vi khuẩn sống trong nước hay 1 số VK quang hợp. 

- TB mẹ tạo thành một chồi ở cực, chồi lớn lên, tách ra thành một vi khuẩn mới.    

c. Bào tử
- Sinh sản bằng phân cắt phần đỉnh của sợi khí sinh thành chuỗi các bào tử.  

- Gặp điều kiện thuận lợi bào tử nảy mầm thành cơ thể mới.

*Nội bào tử vi khuẩn có cấu tạo đặc biệt gồm nhiều lớp màng dày, khó thấm, có khả năng đề kháng cao với các tác nhân vật lí, hóa học, rất bền nhiệt (do có chứa canxi dipicolinate). Được hình thành khi gặp điều kiện sống bất lợi, ở dạng tiềm sinh, khi điều kiện thuận lợi bào tử “sống” trở lại. Không phải là hình thức sinh sản của vi khuẩn.

2- Sinh sản ở vi sinh vật nhân thực

a. Nấm men 

* Sinh sản vô tính:  

- Nảy chồi là hình thức sinh sản vô tính chủ yếu. Trên tế bào mẹ xuất hiện một chồi, chồi lớn dần tách khỏi tế bào mẹ. Ở một số loại nấm men, tế bào con không tách khỏi tế bào mẹ mà tạo thành các nhánh sợi lỏng lẻo gọi là khuẩn ti giả.  

- Phân đôi là hình thức sinh sản vô tính ít phổ  biến và  chỉ xảy ra ở 1 chi  của nấm men là Schizosaccharomyces. 

*Sinh sản hữu tính  - Sinh sản hữu tính bằng bào tử túi: 

-Tế bào đơn bội khác giới đúng gần nhau sẽ tạo thành hai mấu lồi, hòa nhập tế bào chất và nhân thành tế bào lưỡng bội nảy chồi tạo quần thể các tế bào lưỡng bội.

-Tế bào lưỡng bội giảm phân, tạo thành 4 hoặc 8 bào tử đơn bội nằm trong một túi (túi bào tử), khi túi vỡ các bào tử được giải phóng, các bào tử đơn bội khác giới sẽ kết hợp thành tế bào lưỡng bội và nảy chồi mạnh mẽ.
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b. Nấm mốc 

* Sinh sản vô tính:

- Bằng bào tử trần: bào tử hình thành trên các đỉnh của sợi nấm khí sinh. Các bào tử đính với nhau thành chuỗi nên còn có tên bào tử đính.

-  Bằng  bào tử kín: bào tử được bao bọc trong một túi, túi vỡ giải phóng bào tử, bào tử nảy mầm tạo sợi nấm ( hệ sợi nấm.

- Sản vô tính bằng bào tử áo. Bào tử được bao bọc bởi vách dày. 

* Sinh sản hữu tính: 

 - Bằng bào tử đảm  

+ Có ở các nấm lớn như nấm rơm. 

+ Mặt dưới mũ nấm có cấu trúc hình dùi cui gọi là đảm. 

+ Bào tử phát sinh trên các đỉnh của đảm gọi là bào tử đảm. 

- Bằng bào tử túi: Bào tử nằm bên trong các túi gọi là BT túi. 

- Bằng bào tử tiếp hợp: hai sợi nấm khác nhau về sinh lý (+) và (-) tiếp xúc với nhau. Tại điểm tiếp xúc phồng lên thành tiền giao tử tích tụ tế bào chất và nhân. Tại đây thành tế bào giữa hai giao tử bị hòa tan, tiến hành dung hợp tế bào chất và nhân, cứ một nhân (+) kết hợp với một nhân (-) tạo thành hợp tử đa nhân. Hợp tử đa nhân tăng thể tích và chuyển thành bào tử tiếp hợp lưỡng bội có vách dày. Sau thời gian nghỉ, bào tử  nảy mầm, phân chia giảm nhiễm tạo thể sinh dưỡng là sợi đơn bội.

- Bằng bào tử noãn: Là bào tử lớn có lông roi và được hình thành ở các nấm thủy sinh. 

3. Đặc điểm chung của sinh sản ở vi sinh vật 

- Hình thức sinh sản rất phong phú và đơn giản. 

- Tốc độ sinh sản rất nhanh. 

- VSV có thể dễ dàng phát tán khắp nơi nhờ gió, nhờ nước và các SV khác.    

* Do đặc điểm này mà con người đã sản xuất sinh khối VSV để thu các sản phẩm với nhiều mục đích khác nhau.

* Một vài ứng dụng 

- Sử dụng en zim amylaza và proteaza của A. oryae để SX nước tương, nước giải khát (murin-Nhật) - Sản xuất KS Xephalosporin từ nấm mốc Cephalosporium 

- Tảo Chlorella được con người nuôi cấy trên các tàu vũ trụ nhằm cung cấo oxy và thức ăn cho các nhà du hành vũ trụ. - 80% kháng sinh hiện biết có nguồn gốc từ xạ khuẩn.

- Sử dụng các cây phi lao có xạ khuẩn cố định đạm để phủ xanh đồi trọc, tái sinh rừng. 

- Bón phân để VSV phát triển tại khu vực ô nhiễm dầu  

- Sử dụng các chế phẩm sinh học Probiotic phòng và trị một số bệnh đường ruột

III. Ảnh hưởng của các yếu tố hóa học đến sự sinh trưởng của vi sinh vật

-Tế bào được cấu tạo chu yếu nhờ các đại phân tử và nước. Các đại phân tử lại được cấu tạo từ các nguyên tố hóa học. Nhu cầu của tế bào đối với các nguyến tố hóa học không giống nhau. 

-Gồm có hai nhóm: các nguyên tố đại lượng: C, H, O, N, P, S cấu tạo nên các đại phân tử; nguyên tố vi lượng: Zn, Mn, Mo… cần cho sự hoạt hóa enzim và cân bằng hóa thẩm thấu.

a/ Cacbon

-Chiếm 50% khói lượng khô của tế bào và giữ vị trí quan trọng nhất. 

-Vi sinh vật dị dưỡng thu nhận C từ chất hữu cơ như protein, lipit, cacbohidrat.

-Vi sinh vật tự dưỡng thu nhận C từ CO2 nhờ năng lượng ánh sáng (quang tự dưỡng) hoặc nhờ năng lượng của một phản ứng hóa học (hóa tự dưỡng).

b/ Oxi

Dựa vào nhu cầu oxi VSV được chia thành các nhóm:

	Nhóm 
	Đặc điểm
	Đại diện

	Hiếu khí bắt buộc
	-Chỉ sinh trưởng khi có oxi vì oxi là chất nhận electron cuối cùng trong chuỗi vận chuyển electron

-Trong tế bào có enzim SOD (supeoxit dismutaza), catalaza và peroxidaza có khả năng loại bỏ sản phẩm oxi hóa độc hại cho tế bào.
	Đa số nấm, vi khuẩn, tảo, động vật nguyên sinh

	Kị khí bắt buộc
	-Chỉ sinh trưởng khi không có oxi. 

-Tế bào không có enzim SOD và catalaza.
	Vi sinh vật sống trong bùn sông, cống rãnh, trong dạ dày 4 túi, ruột mối…

	Kị khí tùy tiện hoặc không bắt buộc
	-Có oxi thì hô hấp hiếu khí.

-Không có oxi thì thực hiện lên men hoặc hô hấp kị khí.
	Nấm men, một số vi khuẩn

	Vi hiếu khí
	-Đòi hỏi nồng độ oxi rất thấp (2-10%), trên 20% chúng sẽ chết.
	Vi khuẩn giang mai, vi khuẩn tả


Một số nguyên tố khoáng khác

	Nguyên tố
	Đặc điểm

	Nito 
	-Nhiều thứ hai sau C, là nguyên tố chính của protein, axit nucleic và một số thành phần khác của tế bào.

-Phần lớn VSV sử dụng nito vô cơ ở dạng amon hoặc nitrat. Một số VSV có khả năng cố định N2 trong khí quyển.

	Photpho
	-VSV sử dụng để tổng hợp axit nucleic, photpholipit và ATP

	Lưu huỳnh
	-Có mặt trong axit amin: xistein, metionin; vitamin B1 (tiamin), vitamin H (biotin) và coenzim A

	Kali
	-Cần cho hoạt động của enzim

	Canxi
	-Giúp tính bền nhiệt của bào tử và tình bền cơ học của màng ngoài VK Gram âm

	Magie
	-Cần cho hoạt động của nhiều enzim, ổn định riboxom, màng sinh chất và axit nucleic

	Sắt
	-Thành phần của Xitocrom, vận chuyển electron trong hô hấp tế bào.

	Các nguyên tố vi lượng
	-Chỉ cần một lượng rất nhỏ.

	Các yếu tố sinh trưởng
	-Là những chất mà một số ít VSV không có khả năng tổng hợp, phải lấy từ bên ngoài, bao gồm: vitamin, axit amin, purin và pirimidin .

-Cần lượng nhỏ


Các chất gây ức chế sinh trưởng của vi sinh vật

	Chất ức chế
	Đặc điểm

	Chất kháng khuẩn
	-Ức chế sinh trưởng, giết chết VSV

-Chất sát trùng, chất kháng sinh, chất hóa trị liệu

	Chất sát trùng
	-Giết chết hoặc ức chế không chọn lọc các tác nhân gây bệnh

-Gồm phenol, etanol, halogen…

	Phenol
	-Ở nồng độ thấp ức chế VSV, nồng độ cao tieu diệt VSV.

-Sát trùng dụng cụ

-Tác dụng lên màng tế bào và làm mất tính bán thấm của màng

-Không có tác dụng đối với bào tử

	Etanol
	-Sát trùng da

-Rút nước ra khỏi tế bào, cản trở sự xâm nhập của chính nó vào tế bào.

	Các halogen

(clo, cloran, cloramin)
	-Độc đối với vi khuẩn. 

-Oxi hóa mạnh ( phá hủy các thành phần tế bào.

Cloramin dung để kkhử trùng nước máy.

	Iot
	-Pha trong côn để sát trùng da, tẩy uế nước

-Oxi hóa mạnh thành phần của tế bào

	Bạc
	AgNO3 dùng làm chất sát trùng, có khả năng diệt khuẩn mạnh do giải phóng ion vào môi trường.

	Chất kháng sinh
	-Là chất hữu cơ do VSV (vi khuẩn, nấm mốc, xạ khuẩn) hình thành nên.

-Ở nồng độ thấp cũng có khả năng ức chế hoặc tiêu diệt VSV một cách có chọn lọc.


IV. Ảnh hưởng của các yếu tố vật lý đến sự sinh trưởng của vi sinh vật

a/ Độ ẩm.   

Hầu hết đời sống của vi khuẩn có liên quan đến nước, vi khuẩn được xem là sinh vật ưa nước. Chỉ riêng xạ khuẩn là được xếp vào nhóm ưa khô.  Khi rơi vào môi trường thiếu nước sẽ xảy ra hiện tượng loại nước khỏi tế bào vi khuẩn, trao đổi chất bị giảm và tế bào sẽ chết. Do tế bào vi khuẩn cần nước để sinh trưởng do đó bằng cách phơi khô ta có thể bảo quản được nhiều loại sản phẩm ( cá khô, hoa quả khô, thịt ruốc, cỏ khô…). 

Vi khuẩn đòi hỏi độ ẩm cao, nấm mốc đồi hỏi độ ẩm thấp. 

V khuẩn lao Mycobacterium tuberculosis, có thành tế bào có thể giữ được nước nên có thể tồn tại trong một gian dài trong điều kiện khô hạn.

b/ Nhiệt độ. 

Hầu hết các vi sinh vật bị chết ở nhiệt độ cao do bị biến tính protein, do bị bất hoạt hoá ARN, do bị biến tính màng tế bào chất, phá hỏng các enzym trong chu trình hô hấp. Nhiệt độ quá thấp làm biến tính protein, biến tính màng tế bào, ngăn cản sự tạo ATP… Giới hạn giữa nhiệt độ cực đại và nhiệt độ cực tiểu là vùng nhiệt sinh trưởng của vi sinh vật. Vùng này dao động khác nhau tuỳ theo loài vi sinh vật.

*VSV ưa lạnh: sinh trưởng tốt nhất ở nhiệt độ dưới 150C và vẫn sinh trưởng được ở 00C. Màng tế bào có nhiều axit béo không no, nên nhiệt độ thấp màng vẫn ở trạng thái bán lỏng, trên 200C màng tế bào bị phá vỡ và gây chết. Để bao quản giống VSV người ta thêm chất chống đông vào môi trường bảo quản và giữu ở -820C hoặc trong nito lỏng -1960C. Những VSV sinh trưởng được ở 00C nhưng sinh trưởng tối ưu ở 20-300C thì gọi là VSV chịu lạnh, chúng là nguyên nhân gây hư hỏng thực phẩm trng tủ lạnh.

*VSV ưa ấm. Sinh trưởng và phát triển ở nhiệt độ từ 25 – 400C. Hầu hết gây hư hỏng thực phẩm, gây bệnh cho người, động vật và thực vật.

*VSV ưa nhiệt. Sinh trưởng tốt ở 45-700C,  Chúng sống trong các đống phân ủ hoặc rác ủ và suối nước nóng. Có enzim, riboxom , màng tê sbào thích ứng ở nhiệt độ cao, màng chứa axit béo no chịu nhiệt.

Chúng được quan tâm nhiều vì: 

+Có thể thực hiện những quá trihf lên men có ích của chúng ở nhiệt đọ cao, tránh sự tạp nhiễm các vsv khác.

+Sinh trưởng nhanh, có cơ thể tự dưỡng nên môi trường nuôi cấy đơn giản.

+Tạo nhiều loại enzim bền nhiệt: ví dụ Thermus aquaticus sinh Tag-polimeraza bền nhiệt dùng trong PCR (công nghệ nhân nhanh số lượng ADN) 

* VSV siêu ưa nhiệt: Sống tốt ở 95-1000C, VK Pyrdictium trong suối nước nóng có thể sinh trưởng ở 1130C.

c/ Áp suất thẩm thấu.  

Trong môi trường ưu trương , có nồng độ chất hoà tan cao tế bào mất nước (bị co nguyên sinh và chết. Trong môi trường nhược trương, ít chất hoà tan, nước sẽ vào trong tế bào làm căng phồng tế bào. Các tế bào không có thành tế bào sẽ bị trương nước đến mức vỡ ra, còn tế bào có thành tế bào thì không bị vỡ ra.

 Để bảo quản một số sản phẩm người ta dùng phương pháp ướp muối hoặc tẩm đường sẽ để được lâu. Có thể giải thích bằng cơ chế làm tăng áp suất thẫm thẩm thấu.

Một sô vi khuẩn có thể sống được trong môi trường có nồng độ muối cao được gọi là vi khuẩn ưa mặn.

d/ pH


VSV ưa trung tính: sinh trưởng ở pH 6.5-7.5 và dừng sinh trưởng ở pH<4 và pH>9. Đa số VSV gây hư hỏng thực phẩm, gây bệnh ưa trung tính.


VSV ưa axit: vi khuẩn hóa tự dưỡng sống trong cống thát từ mỏ than có thể oxi hóa lưu huỳnh thành axit sunfuric, sinh trưởng ở pH = 1; nấm men, nấm mốc sinh trưởng ở pH =5-6. Thường người ta sử dụng các VSV ưa axit để bảo quản thực phẩm.


VSV ưa axit đồi hỏi phải sống trong môi trường axit. VSV chịu axit thì sống được trong môi trường axit nhưng không ưa nó. 


VSV ưa kiềm: sinh trưởng tốt pH >9, thâm chí pH =11. Chúng tích lũy ion H+ từ môi trường bên ngoài để duy trì pH bên trong gần trung tính. pH kiềm cũng ức chế sinh trưởng của VSV nhưng không được dùng để bảo quản thực phẩm.

C. LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG VÀ TÌM TÒI MỞ RỘNG
1/ Sự sinh sản của vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục được biểu hiện như thế nào?

Trong nuôi cấy không liên tục, số lượng tế bào thay đổi theo thời gian, được biểu diễn theo một đường cong dưới dạng logarit điển hình gồm các pha nối tiếp nhau: pha tiềm phát (pha lag), pha lũy thừa (pha log), pha cân bằng và pha suy vong (pha chết).

2/ Ở vi khuẩn, nội bào tử có phải là bào tử sinh sản hay không? Trong sinh trưởng của vi sinh vật nội bào tử được hình thành ở pha nào?

-Nội bào tử không phải là bào tử sinh sản.

-Ở pha suy vong, một số ít tế bào vẫn còn sống, vẫn tiếp tục trao đổi chất và sinh sản sau đó mọi té bào đều chết. Nhưng một số trường hợp tế bào tạo cấu trúc nghỉ gọi là nội bào tử, có thể tồn tại lâu dài. Khi gặp điều kiện thuận lợi sẽ nảy mầm tạo tế bào sinh dưỡng mới.

3/ Muốn xác định tốc độ sinh trưởng, người ta phải xác định ở pha nào?

-Pha lũy thừa thích hợp nhất để xác định tốc độ sinh trưởng vì ở pha này thời gian thế hệ hầu như không thay đổi.

4/ Độ dài của pha tiềm phát phụ thuộc vào những yếu tố nào?

-Phụ thuộc vào giống, tuổi giống và thành phần môi trường. Nếu giống già (lấy từ pha cân bằng) thì phải kéo dài thời gian pha tiềm phát để vi khuẩn thích nghi thông qua tổng hợp ARN, enzim… hoặc nếu cấy vi khuẩn vào môi trường có nguồn cácbon mới thì vi khuẩn sẽ cảm ứng tạo enzim mới để sử dụng cho nguồn cacbon mói, con enzim cũ không được tạo thành.

5/ Vi khuẩn sinh sản theo phương thức nào?Vi khuẩn có sinh sản hữu tính không? Tại sa vi khuẩn không có giảm phân.

-Vi khuẩn sinh sản bằng cách phân đôi tế bào theo bốn bước:

+ADN vòng nhân đôi, gắn vào màn, tế bào chất cũng phân đôi.

+Tế bào kéo dài, ADN và tế bào chất đi về 2 phía

+ Hình thành vách ngăn ở giữa.

+Hai tế bào con tách rời nhau hoặc vẫn gắn với nhau tạo thành chuỗi.

-Vi khuẩn không sinh sản hữu tính.

- Giảm phân là hình thức tạo giao tử đơn bội ở sinh vật sinh sản hữu tính. Vi khuẩn không sinh sản hữu tính nên không có giảm phân.

6/ Hãy giải thích mối quan hệ của vi sinh vật với oxi?

Mối quan hệ của VSV với oxi liên quan tsiws enzim catalaza và enzim superoxit dismutaza.

	Loại VSV
	Quan hệ với oxi
	Catalaza
	Superoxit dismutaza
	Ví dụ

	Hiếu khí bắt buộc
	Phải có oxi
	Có 
	Có 
	VK mủ xanh

	Kị khí không bắt buọc
	Có thể sinh trưởng khi có hoặc không có oxi
	Có 
	Có 
	E. coli

	Vi hiếu khí
	Sinh trưởng tốt ở lượng oxi thấp
	Có 
	Có 
	Vi khuẩn giang mai

	Kị khí chịu khí
	Sinh trưởng tốt khi không có oxi, nhưng không chết khi có oxi
	Không có
	Có 
	Liên cầu gây viêm phổi

	Kị khí bắt buộc
	Bị chết khi có oxi
	Không có
	Không có
	Vi khuẩn sinh metan


7/ Tại sao một số vi khuẩn có thể sống ở một số nơi có nhiệt độ rất cao, ví dụ khe thủy nhiệt dưới đáy đại dương?

Đối với vi khuẩn siêu ưa nhiệt thì 1000C là nhiệt độ sinh trưởng bình thường, bởi vì những vi khuẩn này có những cải biến đặc biệt về enzim, protein và các thành phần của tế bào, khiến chúng có thể đề kháng được nhiệt độ cao, trong khi protein ở vi khuẩn thường thì sẽ bị biên stính và tế bào chết.

8/ Sử dụng vi sinh vật ưa nhiệt có lợi ích gì trong công nghiệp?

Nếu VSV dùng trong sản xuất là ưa nhiệt thì khi lên men có thể nâng nhiệt độ lên cao, vì thê tránh được tạp nhiễm.

9/Tại sao thức ăn để lâu trong tủ lạnh vẫn bị hỏng?

Nhiệt độ trong tủ lạnh khoảng 40C. Các vi khuẩn chịu lạnh vẫn sinh trưởng được ở nhiệt độ này. 

10/ Tại sao vi khuẩn ưa lạnh và chịu lạnh có thể sinh trửơng ở nhiệt độ thấp?

Màng sinh chất chưa nhièu axit béo không no, màng không bị đông cứng khi nhiệt độ thấp, màng duy trì trạng thái bán lỏng, các enzim vẫn hoạt động bình thường.

Chủ đề 6. Vi rut và các kiểu dinh dưỡng,

sinh sản của một số nhóm sinh vật
A. MỤC TIÊU BÀI HỌC
Học sinh cần nắm được :

· Lịch sử phát hiện ra virut, giả thiết về nguồn gốc và cách phân loại
· Phân biệt chu kì tan và tiềm tan; Quá trình xâm nhiễm và nhân lên của HIV khác với phagơ
· Một số đặc điểm các kiểu dinh dưỡng, sinh sản của tảo; Vai trò của tảo; Cách phân loại: Nguyên sinh động vật, tảo, các sinh vật giống nấm (nấm nhầy).
· Phân biệt kháng thể, bổ thể, miễn dịch tế bào, miễn dịch dịch thể

· Ứng dụng IFN cho con người
· Thực hành về vi sinh vật: quan sát làm tiêu bản dưới kính hiển vi
B. NỘI DUNG

I. Lược sử phát triển của virut
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Ngay từ năm 1883 nhà khoa học người Đức Adolf Mayer khi nghiên cứu bệnh khảm cây thuốc lá đã nhận thấy bệnh này có thể lây nếu phun dịch ép lá cây bị bệnh sang cây lành, tuy nhiên ông không phát hiện được tác nhân gây bệnh.

Năm 1884 Charles Chamberland đã sáng chế ra màng lọc bằng sứ để tách các vi khuẩn nhỏ nhất và vào năm 1892 nhà thực vật học người Nga Dimitri Ivanovski đã dùng màng lọc này để nghiên cứu bệnh khảm thuốc lá. Ông nhận thấy dịch ép lá cây bị bệnh đã cho qua màng lọc vẫn có khả năng nhiễm bệnh cho cây lành và cho rằng tác nhân gây bệnh có lẽ là vi khuẩn có kích thước nhỏ bé đến mức có thể đi qua màng lọc, hoặc có thể là độc tố do vi khuẩn tiết ra. Giả thuyết về độc tố qua màng lọc đã bị bác bỏ vào năm 1898 khi nhà khoa học người Hà Lan Martinus Beijerinck chứng minh được rằng tác nhân lây nhiễm là chất độc sống (Contagium vivum fluidum) và có thể nhân lên được. Ông tiến hành phun dịch ép lá cây bệnh cho qua lọc rồi phun lên cây và khi cây bị bệnh lại lấy dịch ép cho qua lọc để phun vào các cây khác. Qua nhiều lần phun đều gây được bệnh cho cây. Điều đó chứng tỏ tác nhân gây bệnh phải nhân lên được vì nếu là độc tố thì năng lực gây bệnh sẽ phải dần mất đi.

Năm 1901 Walter Reed và cộng sự ở Cuba đã phát hiện tác nhân gây bệnh sốt vàng, cũng qua lọc. Tiếp sau đó các nhà khoa học khác phát hiện ra tác nhân gây bệnh dại và đậu mùa. Tác nhân gây bênh đậu mùa có kích thước lớn, không dễ qua màng lọc, do đó các tác nhân gây bệnh chỉ đơn giản gọi là virus.
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Năm 1915 nhà vi khuẩn học người Anh Frederick Twort và năm 1917 nhà khoa học người Pháp Felix d'Hérelle đã phát hiện ra virus của vi khuẩn và đặt tên là Bacteriophage gọi tắt là phage.
Năm 1935 nhà khoa học người Mỹ Wendell Stanley đã kết tinh được các hạt virus gây bệnh đốm thuốc lá (TMV). Rồi sau đó TMV và nhiều loại virus khác đều có thể quan sát được dưới kính hiển vi điện tử.Như vậy nhờ có kỹ thuật màng lọc đã đem lại khái niệm ban đầu về virus và sau đó nhờ có kính hiển vi điện tử đã có thể quan sát được hình dạng của virus, tìm hiểu được bản chất và chức năng của chúng.Ngày nay virus được coi là thực thể chưa có cấu tạo tế bào, có kích thước siêu nhỏ và có cấu tạo rất đơn giản, chỉ gồm một loại acid nucleic, được bao bởi vỏ protein. Muốn nhân lên virus phải nhờ bộ máy tổng hợp của tế bào, vì thế chúng là ký sinh nội bào bắt buộc.Virus có khả năng gây bệnh ở mọi cơ thể sống từ vi khuẩn đến con người, là thủ phạm gây thiệt hại nặng nề cho ngành chăn nuôi, gây thất bát mùa màng và cản trở đối với ngành công nghiệp vi sinh vật.

Từ những thập kỷ cuối của thế kỷ XX trở lại đây ngày càng xuất hiện các dạng virus mới lạ ở người, động vật mà trước đó y học chưa hề biết tới, đe doạ mạng sống của con người. Sau HIV, SARS, Ebola, cúm A H5N1 sẽ còn bao nhiêu loại nữa sẽ xuất hiện để gây tai hoạ cho con người.Mặt khác, do có cấu tạo đơn giản và có genom nhiều kiểu với cơ chế sao chép khác hẳn ở các cơ thể khác nên virus được chọn là mô hình lý tưởng để nghiên cứu nhiều cơ chế sinh học ở mức phân tử dẫn đến cuộc cách mạng sinh học cận đại: Sinh học phân tử, di truyền học phân tử. Vì những lý do trên việc nghiên cứu virus đã được đẩy mạnh và trở thành một ngành khoa học độc lập rất phát triển.

II. Phân tích mối quan hệ chu trình sinh tan và chu trình tiềm tan
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Hình  . Mối quan hệ giữa chu trình sinh tan và chu trình tiềm tan
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Hình  . Chu trình nhân lên của phago
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Hình  . Chu trình nhân lên của HIV

III. Quan sát tiêu bản dưới kính hiển vi các nhóm VSV

1. Làm tiêu bản vi sinh vật không nhuộm màu

- Chuẩn bị dịch huyền phù
- Dùng que cấy vòng lấy một ít tế bào vi sinh vật đưa vào trong ống nghiệm chứa nước cất vô trùng
- Có thể tạo dịch huyền phù bằng các lấy giọt nước vô trùng cho lên phiến kính rồi dùng que cấy vòng đưa một ít tế bào VSV vào giọt nước đó

· Tiêu bản vi sinh vật nhuộm màu
Nhỏ 1 giọt thuốc nhuộm lên phiến kính -> dùng que cấy đưa vào đó một ít vi sinh vật -> trộn đều -> đậy lá kính -> giữ khoảng 1-2 phút -> quan sát

· Tiêu bản cố định nhuộm màu
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IV. Hệ miễn dịch

Hệ miễn dịch là gì?

Hệ miễn dịch là hệ thống các cấu trúc và quá trình sinh học trong một cơ thể bảo vệ bệnh tật của cơ thể sinh vật bằng cách xác định các kháng nguyên lạ và giết chết các vi sinh vật lạ tế bào bất thường. Đó là mạng lưới vô cùng phức tạp của các tế bào, mô và các bộ phận giúp bảo vệ cơ thể con người khỏi các tác nhân xâm nhập như vi khuẩn virus ký sinh trùng cũng như các rối loạn của tế bào.

Vai trò của hệ thống miễn dịch:
Hệ miễn dịch được xem là hệ thống bảo vệ tự nhiên của con người, được ví như “hàng rào chắn” trước tác nhân xâm nhập như vi khuẩn virus ký sinh trùng nấm; sửa chữa các tế bào hư hỏng; phòng tránh ung thư… hệ miễn dịch khỏe mạnh sẽ giúp đẩy lùi sự xâm nhập của các tác nhân gây hại giúp trẻ tránh được các loại bệnh, giúp cơ thể phát triển khỏe mạnh.

Miễn dịch tự nhiên và miễn dịch đặc hiệu

Đáp ứng miễn dịch ở người được chia làm 2 loại :
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Đáp ứng miễn dịch ở cơ thể
Đáp ứng miễn dịch tự nhiên (miễn dịch không đặc hiệu hay miễn dịch bẩm sinh) là loại miễn dịch có sẵn trong cơ thể khi mới sinh ra, mang tính di truyền, không đòi hỏi phải có sự tiếp xúc trước đó của cơ thể với kháng nguyên xâm nhập lần đầu hay lần sau.

       Miễn dịch tự  nhiên giúp nhận biết cái gì của cơ thể và cái gì không phải của cơ thể. Các thành phần tham gia vào miễn dịch tự nhiên bao gồm : da và niêm mạc các tế bào (đại thực bào bạch cầutrung tính, tế bào diệt tự nhiên,, bạch cấu ái kiềm, bạch cầu ái toan, tế bào mast...), các phân tử trong mô và dịch cơ thể : hệ thống bổ thể interferon
Miễn dịch đặc hiệu (miễn dịch thu được) là trạng thái miễn dịch xuất hiện do kháng thể đặc hiệu tương ứng với từng kháng nguyên được tạo ra sau khi cơ thể tiếp xúc với kháng nguyên. Cơ thể có thể tiếp xúc kháng nguyên một cách ngẫu nhiên (như bị nhiễm vi khuẩn trong môi trường sống) hoặc tiếp xúc chủ động (tiêm vắc xin phòng bệnh).

      miễn dịch đặc hiệu bao gồm 2 phương thức : miễn dịch dịch thể và miễn dịch qua trung gian tế bào. Sự tham gia của các tiểu quần thể lympho T trong tiêu diệt kháng nguyên được gọi là đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào. Sự tham gia của các lympho B thông qua sản xuất kháng thể để tiêu diệt kháng nguyên được gọi là đáp ứng miễn dịch dịch thể.

Hệ miễn dịch bảo vệ cơ thể như thế nào?
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Cơ chế hoạt động của hệ miễn dịch
- Hàng rào đầu tiên do hệ miễn dịch dựng lên để bảo vệ cơ thể là da và niêm mạc. Hàng rào đầu tiên này giúp ngăn cản sự nhâm nhập của các tác nhân lạ vào cơ thể. Các chất nhầy bao quanh niêm mạc cũng thuộc hàng rào này (dịch nhầy quanh niêm mạch  mũi, họng...), chúng giúp bắt giữ các tác nhân lạ.

- Tiếp theo đó, nếu các tác nhân lạ vượt qua được hàng rào đầu tiên này, thì ngay khi chúng vào tới cơ thể, sẽ gặp phải sự tấn công của các tế bào bạch cầu theo cơ chế miễn dịch tự nhiên :  các bạch cầu trung tính các đại thực bào (bạch cầu mono) gắn vào vật lạ, bao vây tạo thành túi kín chứa vật lạ bên trong, tiếp đó vật lạ bên trong tế bào các bạch cầu sẽ bị tiêu diệt bởi các enzyme tiêu hóa trong túi thực bào này. Cũng theo cơ chế miễn dịch tự nhiên, còn có sự tham gia của các tế bào bạch cầu ưa acid, các tế bào diệt tự nhiên. Các tế bào này trực tiếp giải phóng các chất trung gian có thể giết ký sinh trùng
- Đáp ứng miễn dịch đặc hiệu cũng không đứng ngoài quá trình tiêu diệt kháng nguyên lạ vào cơ thể. Các kháng nguyên lạ khi xâm nhập vào cơ thể, chúng đồng thời sẽ được nhận diện bởi 1 loại tế bào lympho T (được gọi là lympho T hỗ trợ). Các tế bào lympho T này sau khi nhận ra kháng nguyên lạ sẽ kích hoạt hoạt động của các tế bào lympho T khác, dẫn tới sự ly giải tế bào, tạo ổ viêm và thu hút các đại thực bào tới thực bào và dọn dẹp. Đồng thời các tế bào lympho T hỗ trợ, tế bào bạch cầu mono (đại thực bào) sẽ kích hoạt các tế bào lympho B trở thành các tế bào plasma. Chính các plasma này sẽ làm nhiệm vụ sản xuất kháng thể  đặc hiệu với từng loại kháng nguyên duy nhất.

- Các kháng thể sinh ra kết hợp đặc hiệu với kháng nguyên tạo ra phức hợp kháng nguyên – kháng thể được gọi là phức hợp miễn dịch, làm vô hiệu hóa các kháng nguyên, và tạo điều kiện cho các đại thực bào tới dọn dẹp, ly giải và loại trừ kháng nguyên ra khỏi cơ thể.

Ngược lại, các kháng thể trong hệ thống đáp ứng miến dịch đặc hiệu cũng có vai trò hoạt hóa trở lại các thành phần của hệ miễn dịch tự nhiên, như : hoạt hóa tế bào diệt tự nhiên NK, hoạt hóa tế bào thực bào và các tế bào bạch cầu  khác.

- Nếu các kháng nguyên này bị bắt giữ ngay khi còn ở trong hệ thống bạch huyết thì các phức hợp miễn dịch sẽ được chuyển tới các hạch bạch huyết các mô bạch huyết – nơi tập trung nhiều tế bào bạch cầu làm nhiệm vụ thực bào và ly giải. Nếu kháng nguyên đã đi được vào máu và bị bắt giữ tại đây, thì các phức hợp miễn dịch này sẽ được chuyển tới lách để phân giải và tiểu diệt.

Cả tế bào lympho B và lympho T đều gồm những tế bào có chức năng ghi nhớ miễn dịch. Các tế bào này sau khi tiếp xúc với kháng nguyên lần đầu sẽ ghi nhớ các kháng nguyên này, giúp cho các đáp ứng miễn dịch lần tiếp xúc sau mạnh hơn và nhanh hơn. Đó là lý do giải thích cho việc tiêm vắc xinđể chủ động tạo ra trí nhớ miễn dịch cho cơ thể.

C. LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG VÀ TÌM TÒI MỞ RỘNG
1. Hãy tóm tắt lại lược sử phát triển của virut? Ai là cha đẻ của ngành virut học?

2. Hãy phân tích mối quan hệ giữa chu trình tiềm tan và chu trình sinh tan ?

3. Mô tả quá trình nhân lên của virut phagơ ?

4. Mô tả quá trình nhân lên của virut HIV ?

5. So sánh quá trình nhân lên của virut phago và HIV ?

6. Vì sao những virus có vật chất di truyền là ARN (ví dụ HIV) thì khó bị tiêu diệt hơn? 

7. Tại sao virus HIV chỉ kí sinh trong tế bào bạch cầu limpho T-CD4 ở người? Cho biết nguồn gốc lớp vỏ ngoài và lớp vỏ trong của HIV?

8. Dựa vào đặc điểm nào từ quá trình xâm nhiễm của HIV các nhà khoa học đã chế ra các loại thuốc để kìm hãm nhân lên của HIV? Giải thích?

9.

a. Thế nào là kháng nguyên? Kháng thể? Cơ chế tác dụng của kháng thể?
b. Tại sao khi tiêm vacxin phòng bệnh thì người được tiêm không bị mắc bệnh đó nữa?

10. Trình bày khái niệm của vacxin? Phân biệt vacxin sống và vacxin chết?
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